
	

	



Soạn thảo: Huyền Trần (https://www.facebook.com/huyen.tranthuong) - Hội giải đề TOPIK II 

2 / 63	
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 



Soạn thảo: Huyền Trần (https://www.facebook.com/huyen.tranthuong) - Hội giải đề TOPIK II 

3 / 63	
		

 

Lời mở đầu 
Nhằm biên soạn và chia sẻ những tài liệu học tiếng Hàn mới nhất,  hữu ích nhất 
dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn và ôn thi TOPIK mà hội giải đề TOPIK 
II đã được thành lập tại địa chỉ Group facebook: 

https://www.facebook.com/groups/TOPIK6/	

 

 

Các bạn có thể tự do tham gia group, trao đổi bài học và cùng nhau chia sẻ 
những kiến thức bổ ích nhé.  

Cuốn sách này được thực hiện bởi thành viên Huyền Trần. 

Địa chỉ facebook (https://www.facebook.com/huyen.tranthuong) 

Trong quá trình thực hiện còn nhiều thiếu sót mong nhận được sự ủng hộ và 
góp ý của các bạn đọc. 

 

  Chúc các bạn học tốt! 
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TOPIK II – ĐỀ 35 – ĐỌC 
※ [1～2] (                        )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점) ........................................................6 
※ [3～4] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오. (각 2점) ............................................................7 
※ [5～8] 다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오. (각 2점) ...................................................................................8 
※ [9～12] 다음 글 또는 도표의 내용과 같은 것을 고르십시오. (각 2점) ............................................................10 
※ [13～15] 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. (각 2점) ................................................................16 
※ [16～18] 다음을 읽고 (                 )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점) ..................19 
※ [19～20] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) ..........................................................................................22 
※ [21～22] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) ..........................................................................................24 
※ [23～24] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) ..........................................................................................26 
※ [25～27] 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. (각 2점) ................................28 
※ [28～31] 다음을 읽고 (                 )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점) ..................31 
※ [32～34] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. (각 2점) ........................................................................36 
※ [35～38] 다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점) ...............................................................41 
※ [39～41] 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. (각 2점) .....................47 
※ [42～43] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) ..........................................................................................51 
※ [44～45] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) ..........................................................................................54 
※ [46～47] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) ..........................................................................................57 
※ [48～50] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) ..........................................................................................60 
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※ [1～2] (                        )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점) 
Điền từ thích hợp vào chỗ trống (                    ) (2 điểm/ câu) 
1. 어제는 친구들과 같이 점심을 (                       ) 바로 도서관에 갔다. 
① 먹든지      ② 먹거나 
③ 먹고 나서     ④ 먹다 보면 
Giải thích: 
V거나 Hoặc V다 보면 Nếu liên tục làm…thì… 
V고 나서 Làm… xong rồi… V든지 Dù… 

 
Đáp án: ③ 먹고 나서 
Hôm qua sau khi ăn trưa cùng với các bạn xong thì tôi đã đi đến thư viện ngay. 
 
2. 이사 갈 집을 (                     ) 방학 때 좀 바빴다. 
① 찾더니      ② 찾으려면 
③ 구하도록     ④ 구하느라고 
Giải thích: 

A/V더니 Vậy mà, thế mà 
Vì/do…nên… V(으)려면 Nếu muốn… 

V도록 Để… V느라고 Vì mải mê làm gì... 
 
이사 Chuyển nhà 구하다 Tìm kiếm 

 
Đáp án: ④ 구하느라고 
Vì mải tìm nhà mà tôi sẽ chuyển đến nên vào kỳ nghỉ đã khá bận rộn. 
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※ [3～4] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오. (각 2점) 
Chọn từ có ý nghĩa tương tự với phần gạch chân (2 điểm/ câu) 
3. 어제 본 공연은 눈물이 날 정도로 감동적이었다. 
① 날 만큼      ② 날까 봐 
③ 나는 대로     ④ 나는 대신에 
Giải thích: 
V(으)ㄹ  만큼 
= V(으)ㄹ  정도로 

…đến mức 
mà… A/V(으)ㄹ 까 봐 Sợ rằng, e rằng, lo 

rằng 

V는/(으)ㄴ 대로 
N대로 

+ Theo… 
+ Sau khi… 

V는/(으)ㄴ대신에 
A (으)ㄴ대신에 
N대신에 

Thay vì, thay cho 

 
눈물이 나다 Chảy nước mắt, rơi nước mắt 
감동적이다 Có tính cảm động, cảm động 

 
Đáp án: ① 날 만큼 
Buổi công diễn mà tôi đã xem hôm qua cảm động đến mức nước mắt tuôn rơi. 
 
4. 두 사람은 오랫동안 알고 지냈지만 직장 동료 사이일 뿐이다. 
① 사이에 불과하다    ② 사이라면 좋겠다 
③ 사이일지도 모른다    ④ 사이라고 볼 수 없다 
Giải thích: 
N뿐이다 
A/V(으)ㄹ뿐이다 Chỉ, chỉ mỗi… 

에 불과하다 Chỉ là… 
A/V(으)ㄹ지도 모른다 
N일지도 모른다 Có thể, có lẽ…(phỏng đoán, không chắc chắn) 

 
Đáp án: ① 사이에 불과하다 
Mặc dù 2 người biết nhau đã lâu nhưng cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp công 
ty mà thôi. 
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※ [5～8] 다음은 무엇에 대한 글인지 고르십시오. (각 2점) 
5.  

 
① 신문  ② 사전  ③ 시계  ④ 연필 
Giải thích:  

Mỗi ngày đọc về thế giới mới. 
Mắt nhìn thế giới! 

신문 Báo 사전 Từ điển 
시계 Đồng hồ 연필 Bút chì 

 
Đáp án: ① 신문 
 
6.  

 
① 학원   ② 병원   ③ 박물관   ④ 대사관 
Giải thích:  

Bạn bị đau ư? Đừng chịu đựng. 
Chúng tôi sẽ giúp đỡ tận tình từ tư vấn đến phẫu thuật. 

상담(하다) Tư vấn 수술(하다) Phẫu thuật 
친절하다 Tận tình, thân thiết 참다 Chịu đựng 
박물관 Viện bảo tàng 대사관 Đại sứ quán 

 
Đáp án: ② 병원 
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7.  

 
① 환경 보호  ② 공원 소개  ③ 날씨 정보  ④ 여행 계획 
Giải thích: 

Gió mát thổi từ rừng 
Động vật dễ thương sống trong rừng 

Nếu rừng biến mất, tất cả những điều này biến mất. 
숲 Rừng 불다 Thổi 
바람 gió 시원하다 Mát mẻ 
없어지다 Biến mất 환경 보호 Bảo vệ môi trường 
날씨 정보 Thông tin thời tiết 여행 계획 Kế hoạch du lịch 

 
Đáp án: ① 환경 보호 
 
8.  

 
① 상품 안내  ② 모집 안내  ③ 문의 방법  ④ 사용 방법 
Giải thích: 
Hãy để lại thắc mắc trên bảng thông báo khách hàng ở trang chủ mỹ phẩm Seoul. 

Hãy điện thoại đến 080-987-6543 nếu muốn nói chuyện với nhân viên tư vấn. 
궁금하다 Tò mò, thắc mắc 점 Điểm 
홈페이지 Trang chủ (homepage) 고객 Khách hàng 
게시판 Bảng thông báo 남기다 Để lại 
상담원 Nhân viên tư vấn 통화 Thông thoại, nói chuyện 
사용 방법 Phương pháp sử dụng 상품 안내 Hướng dẫn sản phẩm 
모집 안내 Hướng dẫn tuyển dụng 문의 방법 Phương pháp hỏi 

 
Đáp án: ③ 문의 방법  
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※ [9～12] 다음 글 또는 도표의 내용과 같은 것을 고르십시오. (각 2점) 
9. 

 
① 주말에는 단체 할인을 받을 수 있다. 
② 이 행사는 이번에 처음 열리는 행사이다. 
③ 특별권을 사면 놀이 시설 이용료가 할인된다. 
④ 지하철을 타고 가면 입장권을 싸게 살 수 있다. 
 
 
Giải thích: 

Hội chợ hoa quốc tế Seoul lần thứ 10 
Phân loại Phí vào cửa 
Thông thường 9,000 won 
Đoàn thể (trên 20 người) 7,000 won 
Vé đặc biệt 10,000 won 

• Giá vé đoàn thể chỉ áp dụng vào ngày thường 
• Khi mua vé đặc biệt thì có thể sử dụng miễn phí các công trình vui chơi bên 

trong khu sự kiện 
• Những vị sử dụng phương tiện giao thông công cộng được giảm 1,000 won 

phí vào cửa. 
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구분 Phân loại 입장료 Phí vào cửa 
일반 Thông thường 단체 Đoàn thể 
이상 Trên…, quá… 요금 Giá vé 

가능하다 Khả thi, có khả năng, có 
thể 구입 Mua 

행사장 Địa điểm tổ chức, địa điểm 
diễn ra sự kiện 내 Trong, bên trong 

할인하다 Giảm giá 대중교통 Giao thông đại chúng, giao 
thông công cộng 

 
① 주말에는 단체 할인을 받을 수 있다.     (X) 
Vào cuối tuần, đoàn thể có thể được giảm giá. 

è 단체 요금은 평일에만 가능합니다: Giá vé đoàn thể chỉ áp dụng vào ngày 
thường 

② 이 행사는 이번에 처음 열리는 행사이다.    (X) 
Sự kiện này là sự kiện được tổ chức lần này là lần đầu tiên 

è 제 10회: lần thứ 10 
③ 특별권을 사면 놀이 시설 이용료가 할인된다.  (X) 
Nếu mua vé đặc biệt thì được giảm giá phí sử dụng các công trình vui chơi 

è 특별권 구입 시 행사장 내 놀이 시설을 무료로 이용하실 수 있습니다: 
Khi mua vé đặc biệt thì có thể sử dụng miễn phí các công trình vui chơi bên 
trong khu sự kiện 

④ 지하철을 타고 가면 입장권을 싸게 살 수 있다.   (O) 
Nếu đi tàu điện ngầm đến thì có thể mua vé vào cửa rẻ. 

è 대중교통을 이용하신 분은 입장료를 1,000원 할인해 드립니다: Những vị 
sử dụng phương tiện giao thông công cộng được giảm 1,000 won phí vào cửa 

 
Đáp án: ④ 지하철을 타고 가면 입장권을 싸게 살 수 있다 
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10. 

 
① 주인 없는 동물을 데려와 키우는 사람이 가장 적다. 
② 인터넷에서 산 사람이 가게에서 산 사람보다 더 많다. 
③ 가게에서 산 사람보다 아는 사람한테서 받은 사람이 더 적다. 
④ 아는 사람한테서 동물을 데리고 온 사람은 전체의 반이 넘는다. 
Giải thích: 

Bạn tìm kiếm thú cưng từ đâu? 
• Động bị bỏ rơi:    7.2% 
• Internet:     16.8% 
• Cửa hàng bán thú cưng:   36.7% 
• Người quen:    39.3% 
애완동물 Thú cưng 버려지다 Bị bỏ rơi 
데려오다 Dẫn về, đem về 키우다 Nuôi dưỡng, nuôi nấng 
전체의 반 1 nửa của toàn bộ (50%) 넘다 Quá, vượt qua 
	
① 주인 없는 동물을 데려와 키우는 사람이 가장 적다.    (O) 
Số người dẫn động vật bị bỏ rơi về nuôi là ít nhất. 

è 7.2% 
② 인터넷에서 산 사람이 가게에서 산 사람보다 더 많다.   (X) 
Những người mua trên Internet nhiều hơn so với người mua ở cửa hàng.  

è Internet: 16.8% Cửa hàng bán thú cưng: 36.7% 
③ 가게에서 산 사람보다 아는 사람한테서 받은 사람이 더 적다.            (X) 
So với số người mua tại cửa hàng thì số người được nhận từ người quen thì ít hơn. 

è Cửa hàng bán thú cưng: 36.7% 
Người quen: 39.3% 

④ 아는 사람한테서 동물을 데리고 온 사람은 전체의 반이 넘는다. (X) 
Số người mang động vật từ người quen về vượt quá nửa. 

è Người quen: 39.3% < 50% 
 
Đáp án: ① 주인 없는 동물을 데려와 키우는 사람이 가장 적다 
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11. 최근 70~80년대를 경험해 볼 수 있는 문화 공간이 생겼다. 서울시에서 
새로 문을 연 ‘추억극장’이 바로 그곳이다. 입장료 2,000원만 내면 남녀노소 
누구나 그때 유행했던 영화를 관람할 수 있으며 커피와 차, 과자 등 간단한 
간식도 먹을 수 있다. 극장 내부에는 추억의 영화 포스터, 영화표 등이 전시 
되어 있다. 
 
① 이곳에서 옛날 영화 포스터를 살 수 있다. 
② 얼마 전 추억의 문화 공간이 새로 만들어졌다. 
③ 추억극장은 입장료가 없기 때문에 인기가 많다. 
④ 추억극장에서는 최근에 나온 영화도 볼 수 있다. 
Giải thích: 

Không gian văn hóa mà bạn có thể trải nghiệm thời kỳ năm 70-80 gần đây đã 
xuất hiện. “Nhà hát ký ức” mới được mở của thành phố Seoul tại ngay nơi đó. Nếu 
chỉ cần trả 2,000 won phí vào cửa, nam nữ già trẻ bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức 
những bộ phim thịnh hành khi đó và cũng có thể ăn những đồ ăn nhẹ đơn giản như 
cà phê và trà, bánh kẹo. Ở bên trong nhà hát, đang được trưng bày những thứ như 
poster phim, vé xem phim kỷ niệm. 

 
년대 Niên đại 경험하다 Trải nghiệm 
문화 공간 Không gian văn hóa 생기다 Xuất hiện, nảy sinh 
남녀노소 Nam nữ già trẻ 누구나 Bất cứ ai, bất kỳ ai 

유행하다 Thịnh hành 관람하다 

Xem, thưởng thức (vật 
trưng bày, biểu diễn, 
phim ảnh, thi đấu thể 
thao…) 

과자 Bánh kẹo 간단하다 Ngắn gọn, đơn giản 

간식 Món ăn vặt (được ăn 
giữa các bữa) 내부 Nội bộ, bên trong 

포스터 poster 전시되다 Được trưng bày 
문을 열다 
=문이 열리다 Mở cửa   

 
① 이곳에서 옛날 영화 포스터를 살 수 있다.    (X) 
Có thể mua poster phim ngày xưa ở đó. 

è 극장 내부에는 추억의 영화 포스터, 영화표 등이 전시되어 있다: Ở bên 
trong nhà hát, đang được trưng bày những thứ như poster phim, vé xem phim 
kỷ niệm 
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② 얼마 전 추억의 문화 공간이 새로 만들어졌다.  (O) 
Không gian văn hóa kỷ niệm trước đây được làm mới. 

è 서울시에서 새로 문을 연 ‘추억극장’이 바로 그곳이다: “Nhà hát ký ức” 
mới được mở của thành phố Seoul tại ngay nơi đó 

③ 추억극장은 입장료가 없기 때문에 인기가 많다.  (X) 
Vì nhà hát ký ức không mất phí vào cửa nên được yêu thích nhiều. 

è 입장료 2,000원만 내면: Nếu chỉ cần trả 2,000 won phí vào cửa 
④ 추억극장에서는 최근에 나온 영화도 볼 수 있다.  (X) 
Ở trong nhà hát ký ức, có thể xem cả những bộ phim mới ra gần đây. 

è 남녀노소 누구나 그때 유행했던 영화를 관람할 수 있으며: nam nữ già trẻ 
bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức những bộ phim thịnh hành khi đó 

 
Đáp án: ② 얼마 전 추억의 문화 공간이 새로 만들어졌다 
 
12. 사람들은 가끔씩 지금과는 다른 내가 되고 싶어 한다. 이런 마음은 가면을 
통해서 나타낼 수 있는데 가면을 쓰면 잠시 동안이지만 현실과 다른 나를 
표현할 수 있다. 예를 들어 힘이 약한 사람이 호랑이 가면을 쓰게 되면 
호랑이처럼 힘이 세다고 생각한다. 그래서 정말 힘센 사람처럼 행동하게 
되고 이를 통해 스스로 만족하게 된다. 
 
① 가면을 쓰면 성격을 바꿀 수 있다. 
② 가면을 쓰면 현실을 더 잘 볼 수 있다. 
③ 가면으로 원하던 모습을 표현할 수 있다. 
④ 힘을 자랑하기 위해서 호랑이 가면을 쓴다. 
Giải thích: 

Mọi người thỉnh thoảng muốn trở thành người khác với hiện tại. Tâm trạng 
như vậy thông qua mặt nạ có thể biểu lộ ra nhưng nếu đeo mặt nạ dù chỉ trong 1 lúc 
cũng có thể biểu hiện cái tôi khác với hiện thực. Ví dụ, mọi người nghĩ rằng nếu 
người có sức khỏe yếu ớt được đeo mặt nạ hổ thì sẽ mạnh mẽ giống như hổ. Do đó, 
mọi người được hành động giống như những người mạnh mẽ thực sự và tự thỏa mãn 
bản thân thông qua nó. 
 
가면 Mặt nạ 통하다 Thông qua, thông 

나타내다 Xuất hiện, biểu lộ, thể 
hiện 잠시 Tạm thời, một chút 

현실 Hiện thực 예를 들다 Đưa ra ví dụ 
약하다 Yếu ớt 세다 Mạnh mẽ 



Soạn thảo: Huyền Trần (https://www.facebook.com/huyen.tranthuong) - Hội giải đề TOPIK II 

15 / 63	
	

호랑이 Con hổ 행동하다 Hành động 
스스로  Tự mình 만족하다 Hài lòng, mãn nguyện 
자랑하다 Khoe mẽ, khoe khoang   

 
① 가면을 쓰면 성격을 바꿀 수 있다.      (X) 
Nếu đeo mặt nạ, có thể thay đổi tính cách. 

è 이런 마음은 가면을 통해서 나타낼 수 있는데 가면을 쓰면 잠시 
동안이지만 현실과 다른 나를 표현할 수 있다: Tâm trạng như vậy thông 
qua mặt nạ có thể biểu lộ ra nhưng nếu đeo mặt nạ dù chỉ trong 1 lúc cũng có 
thể biểu hiện cái tôi khác với hiện thực 

② 가면을 쓰면 현실을 더 잘 볼 수 있다.               (X) 
Nếu đeo mặt nạ, có thể nhìn thấy rõ hiện thực hơn. 

è 이런 마음은 가면을 통해서 나타낼 수 있는데 가면을 쓰면 잠시 
동안이지만 현실과 다른 나를 표현할 수 있다: Tâm trạng như vậy thông 
qua mặt nạ có thể biểu lộ ra nhưng nếu đeo mặt nạ dù chỉ trong 1 lúc cũng có 
thể biểu hiện cái tôi khác với hiện thực 

③ 가면으로 원하던 모습을 표현할 수 있다.     (O) 
Có thể biểu hiện hình dáng mà mình mong muốn bằng mặt nạ. 

è 힘이 약한 사람이 호랑이 가면을 쓰게 되면 호랑이처럼 힘이 세다고 
생각한다: mọi người nghĩ rằng nếu người có sức khỏe yếu ớt được đeo mặt 
nạ hổ thì sẽ mạnh mẽ giống như hổ 

④ 힘을 자랑하기 위해서 호랑이 가면을 쓴다.              (X) 
Đeo mặt nạ hổ để khoe mẽ sức mạnh. 

è 힘이 약한 사람이 호랑이 가면을 쓰게 되면 호랑이처럼 힘이 세다고 
생각한다: mọi người nghĩ rằng nếu người có sức khỏe yếu ớt được đeo mặt 
nạ hổ thì sẽ mạnh mẽ giống như hổ 

 
Đáp án: ③ 가면으로 원하던 모습을 표현할 수 있다  



Soạn thảo: Huyền Trần (https://www.facebook.com/huyen.tranthuong) - Hội giải đề TOPIK II 

16 / 63	
	

※ [13～15] 다음을 순서대로 맞게 배열한 것을 고르십시오. (각 2점) 
Sắp xếp câu theo thứ tự (2 điểm/câu) 
13.  
(가) 또한 재료 가격이 싸서 제작 비용도 적게 든다. 
(나) 그중 하나가 운동선수들의 유니폼을 만드는 것이다. 
(다) 플라스틱 병을 재활용하는 방법에는 여러 가지가 있다. 
(라) 플라스틱 병을 소재로 해서 운동복을 만들면 가볍고 시원하다. 
① (다)－(나)－(라)－(가)    ② (다)－(라)－(나)－(가) 
③ (라)－(가)－(나)－(다)    ④ (라)－(나)－(가)－(다) 
Giải thích: 
재료 Vật liệu, chất liệu 가격 Giá cả 

제작 Chế tác, sản xuất 그중 Trong số đó, trong số 
những cái đó 

운동선수 Vận động viên thể thao 유니폼 Đồng phục (uniform) 
플라스틱 병 Chai nhựa 재활용하다 Tái sử dụng 
소재 Vật liệu, nguyên liệu 운동복 Quần áo thể thao 
또한 Hơn nữa, ngoài ra   

 
(다) 플라스틱 병을 재활용하는 방법에는 여러 가지가 있다. 
Có nhiều phương pháp tái sử dụng chai nhựa. 
(나) 그중 하나가 운동선수들의 유니폼을 만드는 것이다. 
Một trong số đó là việc làm ra đồng phục cho các vận động viên thể thao. 
(라) 플라스틱 병을 소재로 해서 운동복을 만들면 가볍고 시원하다. 
Nếu lấy chai nhựa làm vật liệu và làm quần áo thể thao thì nhẹ và thoáng mát. 
(가) 또한 재료 가격이 싸서 제작 비용도 적게 든다. 
Hơn nữa, giá nguyên vật liệu rẻ nên chi phí sản xuất cũng tốn ít. 
 
Đáp án: ① (다)－(나)－(라)－(가) 
 
14.  
(가) 그러자 남자는 다른 쪽 신발도 벗어 그 옆으로 떨어뜨렸다. 
(나) 남자가 신발을 주우려고 했지만 기차가 움직이기 시작했다. 
(다) 신발의 짝이 맞아야 누군가 신을 수 있다고 생각했기 때문이었다. 
(라) 남자가 기차에 타려는 순간 신발 한 짝이 벗겨져 아래로 떨어졌다. 
① (나)－(다)－(라)－(가)    ② (나)－(라)－(다)－(가) 
③ (라)－(가)－(나)－(다)    ④ (라)－(나)－(가)－(다) 
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Giải thích: 

그러자 Ngay lập tức, ngay lúc 
đó, liền sau đó 떨어뜨리다 

+ Đánh rơi, làm rớt, bỏ 
lại 
+ giáng chức 

줍다 Nhặt, lượm nhặt 짝 + chiếc trong 1 đôi 
+ cặp, đôi 

순간 Khoảnh khắc, thoáng 
chốc, chốc lát 떨어지다 Rơi, rơi vào, tách rời 

 
V아/어야 Chỉ khi, chỉ với điều kiện là 

 
(라) 남자가 기차에 타려는 순간 신발 한 짝이 벗겨져 아래로 떨어졌다. 
Lúc người con trai định lên tàu, một chiếc giày tuột ra và rơi xuống dưới. 
(나) 남자가 신발을 주우려고 했지만 기차가 움직이기 시작했다. 
Người con trai đã định nhặt chiếc giày nhưng tàu hỏa bắt đầu chuyển động. 
(가) 그러자 남자는 다른 쪽 신발도 벗어 그 옆으로 떨어뜨렸다. 
Ngay lập tức, người con trai cởi chiếc giày bên kia, rồi vứt lại bên cạnh đó. 
(다) 신발의 짝이 맞아야 누군가 신을 수 있다고 생각했기 때문이었다. 
Vì nghĩ rằng chỉ khi có cả đôi giày khớp nhau thì ai đó có thể đi được. 
 
Đáp án: ④ (라)－(나)－(가)－(다) 
 
15.  
(가) 희망택시 지원 사업은 버스 운행에 비해 훨씬 적은 예산이 든다. 
(나) 그러므로 택시 요금을 지원하더라도 정부는 예산을 아낄 수 있다. 
(다) 이 택시의 이용 요금은 1,100원이고 추가 요금은 정부에서 부담한다. 
(라) 버스가 다니지 않는 시골 마을에 주민들을 위한 희망택시가 등장했다. 
① (가)－(라)－(나)－(다)    ② (가)－(다)－(라)－(나) 
③ (라)－(나)－(다)－(가)    ④ (라)－(다)－(가)－(나) 
Giải thích: 
지원 사업 Dự án hỗ trợ 운행 Vận hành 
훨씬 Rất, hơn hẳn 예산이 들다 Tốn ngân sách 

그러므로 Vì thế, do đó, bởi vậy 
nên, cho nên 정부 Chính phủ 

아끼다 Tiết kiệm 추가 요금 Phụ phí 
시골 Nông thôn 마을 Làng xóm, xã 

부담하다 Đảm trách, chịu trách 
nhiệm, đài thọ 주민 Người dân cư trú 
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등장하다 Ra mắt, ra đời   
 

A/V더라도 
N(이)더라도 

“cho dù/ dù có… thì cũng…” 
+ Thể hiện việc thực hiện vế sau không 
liên quan, không chịu ảnh hưởng gì khi 
giả định vế trước xảy ra 
+ Nếu dùng kết hợp với 아무리 (cho 
dù), 비록 (dẫu có) sẽ có thể nhấn mạnh 
được ý nghĩa của câu 

N을/를 위한 N 
N을/를 위해(서) Để… 

N에 비해(서) So với… 
 
(라) 버스가 다니지 않는 시골 마을에 주민들을 위한 희망택시가 등장했다. 
Taxi Hi vọng dành cho những người dân ở vùng làng xóm nông thôn không có xe 
buýt ra đời. 
(다) 이 택시의 이용 요금은 1,100원이고 추가 요금은 정부에서 부담한다. 
Cước phí sử dụng taxi này là 1,100 won và phụ phí do chính phủ đài thọ. 
(가) 희망택시 지원 사업은 버스 운행에 비해 훨씬 적은 예산이 든다. 
Dự án hỗ trợ taxi Hi vọng tốn rất ít ngân sách so với vận hành xe buýt. 
(나) 그러므로 택시 요금을 지원하더라도 정부는 예산을 아낄 수 있다. 
Vì vậy, cho dù có hỗ trợ cước phí taxi thì chính phủ vẫn có thể tiết kiệm ngân sách. 
 
Đáp án: ④ (라)－(다)－(가)－(나) 
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※ [16～18] 다음을 읽고 (                 )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 
고르십시오. (각 2점) 
Chọn cái phù hợp nhất điền vào chỗ trống (                      ) (2 điểm/câu) 
16. 사람들은 다양한 상황에서 스트레스를 받는다. 특히 업무가 많고 복잡한 
인간관계로 얽힌 회사에서 스트레스를 많이 받는다. 그런데 기혼 직장 여성의 
경우 (                         ) 스트레스를 더 받는 것으로 나타났다. 그 이유는 여성이 
느끼는 가사와 육아에 대한 부담이 여전히 크기 때문이다. 
 
① 회사에서 승진했을 때   ② 회사에서보다 집에 있을 때 
③ 복잡한 업무가 주어졌을 때  ④ 인간관계에 어려움을 느낄 때 
Giải thích: 

Mọi người bị stress trong đa dạng các tình huống. Đặc biệt là bị stress trầm 
trọng từ công ty nơi mà có nhiều nghiệp vụ và bị mắc kẹt giữa mối quan hệ giữa 
người với người phức tạp. Thế nhưng xuất hiện trường hợp nữ giới đi làm và đã kết 
hôn bị nhiều stress hơn (…). Lý do là bởi gánh nặng về công việc gia đình và giáo 
dục con cái mà nữ giới cảm nhận vẫn lớn. 

 

상황 Tình hình, tình huống, 
hoàn cảnh 스트레스를 받다 Bị stress 

특히 Đặc biệt 업무 Nghiệp vụ, công việc 

인간관계 Mối quan hệ giữa người 
với người 얽히다 Bị quấn rối, bị chằng 

chịt, bị trói buộc 
기혼 Đã kết hôn 이유 Lý do 

가사 Gia sự, việc gia đình 육아 Sự nuôi dạy trẻ, giáo 
dục trẻ em 

부담 Trọng trách, gánh nặng 여전히 (pt) Vẫn, vẫn như xưa, y 
nguyên như trước 

 
~ 것으로 나타나다 Xuất hiện…  
N에 대한 N Về… 

 
① 회사에서 승진했을 때   khi đã thăng tiến ở công ty  
② 회사에서보다 집에 있을 때 (O) khi ở nhà so với ở công ty 
③ 복잡한 업무가 주어졌을 때  khi bị đưa các công việc phức tạp 
④ 인간관계에 어려움을 느낄 때 khi cảm thấy khó khăn trong quan hệ 

giữa người với người 
Đáp án: ② 회사에서보다 집에 있을 때 
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17. 추석에는 환하고 둥근 보름달이 뜬다. 그런데 추석 때 먹는 송편은 
보름달이 아닌 반달 모양이다. 이는 반달이 현재보다 더 나은 미래를 의미하기 
때문이다. 즉 보름달은 밝고 완전한 모양이지만 시간이 지나면서 점점 
작아지는 데 반해, 반달은 (                          ). 이처럼 송편의 반달 모양에는 
앞으로 모든 일이 발전해 나가기를 바라는 희망이 담겨 있다. 
 
① 환하게 웃는 사람의 눈 모양과 비슷하다 
② 보름달처럼 밝은 빛을 가지고 있지 않다 
③ 오래 지나지 않아 크고 환한 보름달이 된다 
④ 어두운 면과 밝은 면을 모두 포함하고 있다 
Giải thích: 

Vào Chuseok, trăng rằm sáng và tròn mọc lên. Thế nhưng bánh Songpyeon 
cái mà được ăn vào dịp Chuseok không phải hình trăng rằm mà là hình bán nguyệt. 
Lý do cho điều này là bởi vì bán nguyệt có nghĩa là tương lai tốt hơn so với hiện tại. 
Tức là trăng rằm có hình dạng sáng và hoàn hảo nhưng thời gian qua đi thì ngược 
lại thì dần dần nhỏ lại, bán nguyệt thì (…) hình dạng bán nguyệt của bánh 
Songpyeon giống như vậy là ẩn chứa hi vọng mong tất cả mọi việc cứ thế mà phát 
triển mãi về sau này. 

 
추석 Chuseok, Tết Trung thu 환하다 Sáng, sáng sủa 

둥글다 
+Tròn 
+ đôn hậu, phúc hậu (tính 
tình) 

보름달 Trăng rằm 

뜨다 Nổi lên, mọc lên 송편 Bánh Songpyeon 

반달 
+ Bán nguyệt, nửa vầng 
trăng 
+ nửa tháng (15 ngày) 

낫다 Khá hơn, tốt hơn 

즉 Tức là, tức 의미하다 Có nghĩa, mang nghĩa là 
밝다 Sáng, sáng sủa, tỏ 완전하다 Hoàn toàn, hoàn hảo 
모양 Dáng vẻ, hình dáng 발전하다 Phát triển, tiến triển 

나가다 
+ đi ra, ra khỏi 
+ cứ thế mà, cứ (động từ bổ 
trợ) 

희망 Hi vọng 

담기다 Chứa, ẩn chứa, chứa đựng 어둡다 Tối 
면 Mặt (diện) 포함하다 Bao hàm, bao gồm 

 
V는/(으)ㄴ  데 반해 
A(으)ㄴ 데 반해 Ngược lại, trái lại 
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V기를 바라다 Mong muốn, chúc, mong… 
 
① 환하게 웃는 사람의 눈 모양과 비슷하다 
Giống với dáng vẻ mắt của người đang cười mừng rỡ 
② 보름달처럼 밝은 빛을 가지고 있지 않다 
Không có ánh sáng giống như trăng rằm 
③ 오래 지나지 않아 크고 환한 보름달이 된다   (O) 
Không bao lâu sẽ trở thành trăng rằm to và sáng 
④ 어두운 면과 밝은 면을 모두 포함하고 있다 
Bao hàm cả mặt tối và mặt sáng 
 
Đáp án: ③ 오래 지나지 않아 크고 환한 보름달이 된다 
 
18. 이제 음식을 빨리 먹어서 소화가 잘 안되는 문제를 쉽게 해결할 수 
있게 되었다. 왜냐하면 식사 속도를 조절해 주는 포크가 개발되었기 때문 
이다. 이 포크는 1분당 입 안에 들어가는 횟수로 먹는 속도를 측정한다. 
그래서 식사 속도가 빠르면 포크에서 경고음이 난다. 앞으로 이 포크는 
(                          ) 데 도움을 줄 것으로 보인다. 
 
① 하루 식사량을 늘리는    ② 식탁을 아름답게 꾸미는 
③ 나쁜 식사 습관을 고치는    ④ 바른 식사 예절을 배우는 
Giải thích: 

Hiện nay, vấn đề tiêu hóa không tốt do ăn nhanh có thể dễ dàng giải quyết. 
Bởi vì cái nĩa – cái mà điều chỉnh tốc độ ăn – đã được phát triển. Cái nĩa này đo 
lường tốc độ ăn bằng số lần cho vào trong miệng mỗi 1 phút. Do vậy, nếu tốc độ ăn 
nhanh thì âm thanh cảnh báo từ cái dĩa vang lên. Về sau, cái nĩa này trông có vẻ sẽ 
giúp cho việc (…). 
 
소화 Tiêu hóa 해결하다 Giải quyết 
속도 Tốc độ 조절하다 Điều tiết, điều chỉnh 

포크 Cái dĩa, cái nĩa 개발되다 Được khai thác, được 
phát triển 

~당 Mỗi, cứ mỗi 횟수 Số lần 

측정하다 Đo lường, đo 경고음이 나다 Phát ra âm thanh cảnh 
báo 

꾸미다 Trang trí, trang hoàng (을/를)늘리다 Tăng lên, tăng thêm 

습관 Tập quán, thói quen 고치다 +Chỉnh sửa, sửa đổi 
+ sửa chữa 
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바르다 Đúng đắn, thẳng thắn, 
nghiêm túc 예절 Lễ tiết, nghi thức giao 

tiếp 
 
① 하루 식사량을 늘리는    tăng lượng ăn mỗi ngày  
② 식탁을 아름답게 꾸미는   trang trí bàn ăn một cách đẹp đẽ 
③ 나쁜 식사 습관을 고치는   (O) thay đổi thói quen ăn xấu 
④ 바른 식사 예절을 배우는   học lễ nghi ăn đúng 
 
Đáp án: ③ 나쁜 식사 습관을 고치는 
 
※ [19～20] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) 
 

과일을 빨리 익히기 위해 화학 물질이 사용되기도 한다. 그러나 화학 
물질로 익힌 과일은 겉은 익었지만 속이 잘 익지 않은 경우가 많다. 그래서 
화학 물질로 익힌 과일은 대개 자연적으로 숙성된 과일에 비해 맛과 향이 
떨어진다. (                              ) 화학 물질이 과일 껍질에 남게 될 수도 있다. 이런 
과일을 지속적으로 먹으면 건강에 문제가 생기게 된다. 
Giải thích: 
 Để làm hoa quả chín nhanh, người ta cũng sử dụng cả chất hóa học. Thế 
nhưng có nhiều trường hợp hoa quả được làm chín bằng chất hóa học bên ngoài thì 
chín nhưng bên trong thì chưa chín. Do đó, hoa quả được làm chín bằng chất hóa 
học so với phần lớn hoa quả được chín tự nhiên thì mùi vị và hương thơm kém hơn. 
(               ) chất hóa học cũng có thể còn lại trên vỏ quả. Nếu liên tục ăn hoa quả 
như thế thì sẽ xuất hiện các vấn đề về sức khỏe. 
 

익히다 +Làm chín, nấu chín 
+Làm cho quen thuộc 화학 물질 Chất hóa học 

겉 Bên ngoài, mặt ngoài, bề 
ngoài 대개 (pt) Đại khái, phần lớn, luôn 

숙성되다 Được chín, được trưởng 
thành 떨어지다 

+rơi vào 
+kém, yếu, tiêu chuẩn 
thấp 

껍질 Vỏ, da, bì, vỏ bọc 지속적으로 Tính liên tục 
인공 Nhân tạo   

 
V기도 하다 Cũng… 
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19. (                      )에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오. 
① 또는   ② 또한   ③ 그래도   ④ 그러면 
Giải thích: 
또는 Hoặc, hay, hay là 또한 Hơn nữa, cũng thế, vả lại 
그래도 Dù vậy, dù như thế 그러면 Nếu làm như thế, nếu vậy 

 
Đáp án: ② 또한 
20. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 
① 과일을 껍질까지 먹으면 건강에 좋다. 
② 과일 향을 좋게 만드는 화학 물질이 있다. 
③ 화학 물질을 사용하면 과일이 속까지 잘 익는다. 
④ 자연 숙성 과일이 인공 숙성 과일보다 맛이 더 낫다. 
Giải thích: 
① 과일을 껍질까지 먹으면 건강에 좋다.     (X) 
Nếu ăn cả vỏ hoa quả thì tốt cho sức khỏe. 

è 화학 물질이 과일 껍질에 남게 될 수도 있다. 이런 과일을 지속적으로 
먹으면 건강에 문제가 생기게 된다: chất hóa học cũng có thể còn lại trên 
vỏ quả. Nếu liên tục ăn hoa quả như thế thì sẽ xuất hiện các vấn đề về sức 
khỏe 

② 과일 향을 좋게 만드는 화학 물질이 있다.    (X) 
Có chất hóa học làm cho hương thơm của quả ngon hơn. 

è 화학 물질이 과일 껍질에 남게 될 수도 있다. 이런 과일을 지속적으로 
먹으면 건강에 문제가 생기게 된다: Do đó, hoa quả được làm chín bằng 
chất hóa học so với phần lớn hoa quả được chín tự nhiên thì mùi vị và hương 
thơm kém hơn 

③ 화학 물질을 사용하면 과일이 속까지 잘 익는다.   (X) 
Nếu sử dụng chất hóa học thì hoa quả chín cho tới bên trong. 

è 그러나 화학 물질로 익힌 과일은 겉은 익었지만 속이 잘 익지 않은 
경우가 많다: Thế nhưng có nhiều trường hợp hoa quả được làm chín bằng 
chất hóa học bên ngoài thì chín nhưng bên trong thì chưa chín 

④ 자연 숙성 과일이 인공 숙성 과일보다 맛이 더 낫다.   (O) 
Hoa quả chín tự nhiên so với hoa quả chín nhân tạo thì mùi vị ngon hơn. 

è 그래서 화학 물질로 익힌 과일은 대개 자연적으로 숙성된 과일에 비해 
맛과 향이 떨어진다: Do đó, hoa quả được làm chín bằng chất hóa học so 
với phần lớn hoa quả được chín tự nhiên thì mùi vị và hương thơm kém hơn 

 
Đáp án: ④ 자연 숙성 과일이 인공 숙성 과일보다 맛이 더 낫다. 
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※ [21～22] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) 
 

사람들은 보통 선택을 할 때 여러 가지 중에서 고르면 더 좋은 선택을 
할 수 있을 것이라고 생각한다. 그래서 선택이 필요할 때 정보를 많이 수집 
하려고 노력한다. 그러나 선택의 수가 늘어나면 고민의 양도 함께 증가한다. 
(             ) 결정을 내리지 못하는 상황이 되는 것이다. 후회 없는 
선택을 위한 노력이 오히려 선택을 방해하는 결과를 불러오게 된다. 
Giải thích: 

Bình thường khi mọi người lựa chọn, nếu mà chọn ra trong số nhiều loại thì 
đều nghĩ xem có thể lựa chọn tốt hơn. Do đó, khi cần lựa chọn thì đều nỗ lực thu 
thập thông tin. Nhưng mà nếu số lựa chọn tăng lên, lượng lo lắng cũng tăng cùng. 
Dẫn đến tình huống (            ) không thể đưa ra quyết định. Nỗ lực để lựa chọn không 
hối hận trái lại gây ra kết quả làm cản trở việc lựa chọn. 
 
선택을 하다 Lựa chọn 수집하다 Thu gom, thu thập 
정보 Thông tin 노력하다 Nỗ lực 
늘어나다 tăng 증가하다 tăng 
결정을 내리다 Đưa ra quyết định 상황 Hoàn cảnh, tình trạng 

후회 Ân hận, hối tiếc 방해하다 Gây cản trở, làm 
phương hại 

결과 Kết quả 불러오다 Gây ra, cho gọi đến 
골치 Cái đầu 골치 아프다 Đau đầu, nhức đầu 

 
21. (                    )에 들어갈 알맞은 것을 고르십시오. 
① 골치만 아프고     ② 콧대만 높아지고 
③ 눈치만 빨라지고     ④ 비행기만 태우고 
Giải thích: 
골치 Cái đầu 골치 아프다 Đau đầu, nhức đầu 

콧대 Đầu mũi, sống mũi 콧대가 높다 Tự đánh giá cao bản 
thân, kiêu ngạo 

눈치 Sự tinh ý, tinh mắt 눈치가 빨르다 Tinh ý, nhanh ý, 
thông minh 

비행기를 태우다 Cho lên mây, cho đi 
tàu bay giấy   
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① 골치만 아프고  (O)  đau đầu và  
② 콧대만 높아지고   tự đánh giá cao bản thân và 
③ 눈치만 빨라지고    tinh ý và 
④ 비행기만 태우고   cho đi tàu bay giấy và 
 
Đáp án: ① 골치만 아프고 
 
22. 이 글의 중심 생각을 고르십시오. 
① 고민할수록 더 좋은 선택을 할 수 있다. 
② 선택의 폭이 넓어지면 결정이 더 어려워진다. 
③ 선택을 할 때는 먼저 방해 요인을 없애야 한다. 
④ 후회 없는 선택을 하려면 풍부한 정보가 필요하다. 
Giải thích: 

폭 +bề rộng, bề ngang 
+sự ảnh hưởng 선택의 폭이 넓다 Mở rộng sự lựa 

chọn 

요인 Nguyên nhân cơ bản, lý 
do chủ yếu 없애다 Loại bỏ, xóa bỏ 

풍부하다 Phong phú, dồi dào   
 
① 고민할수록 더 좋은 선택을 할 수 있다.    (X) 
Càng lo lắng thì có thể lựa chọn tốt hơn 
② 선택의 폭이 넓어지면 결정이 더 어려워진다.    (O) 
Nếu mở rộng sự lựa chọn hơn, việc quyết định trở nên khó hơn. 
③ 선택을 할 때는 먼저 방해 요인을 없애야 한다.   (X) 
Khi lựa chọn, đầu tiên phải loại bỏ nguyên nhân cơ bản gây cản trở  
④ 후회 없는 선택을 하려면 풍부한 정보가 필요하다.  (X) 
Nếu muốn lựa chọn mà không hối hận thì cần thông tin phong phú/ nhiều thông tin. 
 
Đáp án: ② 선택의 폭이 넓어지면 결정이 더 어려워진다. 
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※ [23～24] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) 
 

내가 운영하는 회사의 사정이 점점 더 어려워졌다. 공장에 불이 나서 
피해를 입은 데다가 매출까지 크게 감소한 것이다. 어쩔 수 없이 직원 수를 
줄여야 했다. 나는 직원들을 한자리에 불러 모아 놓고도 한참을 아무 말도 할 
수 없었다. 눈을 지그시 감고 겨우 입을 떼려는 순간 “사장님!” 한 직원이나를 
불렀다. 그 직원은 흰 봉투를 내 앞으로 내밀면서 말했다. “그동안 어려운 회사 
살림 때문에 고생 많으셨습니다. 어려워진 회사에 도움이 될까 싶어서 
저희들이 월급의 10 퍼센트씩을 모았습니다. 적은 돈이지만 회사 운영에 
도움이 되었으면 합니다.” 순간 나는 마치 천하를 얻은 듯 마음이 든든해졌다. 
Giải thích: 

Tình hình công ty mà tôi điều hành trở nên khó khăn hơn. Doanh thu bán hàng 
do xảy ra hỏa hoạn ở nhà máy bị thiệt hại, giảm mạnh. Không còn cách nào khác, 
phải giảm số lượng nhân viên. Dù đã gọi nhân viên tập trung lại sẵn 1 chỗ nhưng 
tôi đã không thể nói bất cứ lời nào một lúc lâu. Khoảnh khắc nén nhịn nhắm mắt lại 
và mở miệng một cách khó khăn, 1 nhân viên nào đó đã gọi “Giám đốc!”. Người 
nhân viên đó lấy ra cái phong bì màu trắng rồi đưa ra và nói. “Trong thời gian qua, 
vì tình cảnh công ty khó khăn nên Giám đốc đã vất vả nhiều rồi. Chúng tôi đã góp 
lại 10% lương tháng vì nghĩ rằng sẽ giúp đỡ được cho công ty đang gặp khó khăn. 
Chúng tôi mong rằng số tiền tuy nhỏ nhưng giúp đỡ được cho việc vận hành công 
ty.” Khoảnh khắc đó tôi thấy vững tâm hệt như đã đạt được cả thiên hạ.  
 
운영하다 Vận hành, điều hành 사정 Sự tình, việc 
점점 (pt) Dần dần 공장 Nhà máy, công xưởng 
불이 나다 Phát hỏa, bốc lửa 데다가 (pt) Hơn nữa, thêm vào đó 

매출 Việc bán hàng, doanh 
thu, doanh số 감소하다 Giảm 

어쩔 수 없이 Không còn cách nào 
khác 줄이다 Làm giảm 

한자리 +Một chỗ, một nơi 
+chức lớn 불러 모으다 Gọi tập trung lại 

한참 1 lúc lâu 지그시 (pt) Ráng chịu, nén nhịn, 
âm thầm ra sức 

겨우 (pt) 1 cách khó khăn, 1 
cách vất vả 

입을 떼려다 
=입을 떼다 Mở miệng 

흰 봉투 Phong bì trắng 내밀다 Chìa ra, giơ ra 
살림 Cuộc sống, đời sống 마치 (pt) Hệt như 
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천하를 얻은 듯 Như được cả thiên hạ 든든하다 Đáng tin cậy, vững 
tâm, an tâm 

 
A/V고도 Dù, mặc dù, cho dù 
ㄴ/는가  
= ~(으)ㄹ까 싶다 
= (으)ㄹ 듯 싶다 
 
V+ 는가 싶다 
A+(으)ㄴ가 싶다. 
N+인가 싶다 

Tôi nghĩ rằng, cho rằng, Có vẻ như là, liệu 
có phải là ... 
 

V/A-(으)면 하다/좋겠다 
V/A-었/았/였으면 하다/ 좋겠다 

Mong rằng, giá như, ước gì 
Diễn đạt sự mong mỏi khẩn thiết đối với 
sự việc tương lai 

 
23. 밑줄 친 부분에 나타난 나의 심정으로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 곤란하다  ② 섭섭하다 ③ 부끄럽다  ④ 당황하다 
Giải thích: 
Tâm trạng của nhân vật “Tôi”: 
곤란하다 Khó khăn 섭섭하다 Thất vọng, chán nản 
부끄럽다 Xấu hổ, thẹn thùng 당황하다 Bàng hoàng, hoảng hốt 

 
Đáp án: ① 곤란하다 
 
24. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 
① 화재가 발생한 후 회사의 사정이 좋아졌다. 
② 나는 회사에서 일할 새로운 직원들을 뽑았다. 
③ 직원들이 월급의 일부를 걷어 회사를 도왔다. 
④ 흰 봉투 안에는 직원들이 쓴 편지가 들어 있었다. 
 
Giải thích: 
화재 Hỏa hoạn, đám cháy 발생하다 Phát sinh 
일부 1 phần 걷다 Gom, gom góp 
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① 화재가 발생한 후 회사의 사정이 좋아졌다.    (X) 
Sau khi hỏa hoạn phát sinh, tình hình công ty trở nên tốt 

è 내가 운영하는 회사의 사정이 점점 더 어려워졌다: Tình hình công ty mà 
tôi điều hành trở nên khó khăn hơn 

② 나는 회사에서 일할 새로운 직원들을 뽑았다.    (X) 
Tôi lựa ra các nhân viên mới sẽ làm việc tại công ty. 

è 어쩔 수 없이 직원 수를 줄여야 했다: Không còn cách nào khác, phải giảm 
số lượng nhân viên 

③ 직원들이 월급의 일부를 걷어 회사를 도왔다.    (O) 
Các nhân viên đã gom góp 1 phần lương tháng và giúp đỡ công ty. 

è 어려워진 회사에 도움이 될까 싶어서 저희들이 월급의 10퍼센트씩을 
모았습니다: Chúng tôi đã góp lại 10% lương tháng vì nghĩ rằng sẽ giúp đỡ 
được cho công ty đang gặp khó khăn 

④ 흰 봉투 안에는 직원들이 쓴 편지가 들어 있었다.   (X) 
Trong phong bì trắng, có bức thư mà các nhân viên đã viết. 
 
Đáp án: ③ 직원들이 월급의 일부를 걷어 회사를 도왔다 
 
※ [25～27] 다음은 신문 기사의 제목입니다. 가장 잘 설명한 것을 고르십시오. 
(각 2점) 
 
25. 한쪽으로 메는 가방, 허리 건강 ‘빨간 불’ 
① 허리 건강을 지키려면 가벼운 가방을 메어야 한다. 
② 허리 건강을 위해서는 가방을 메지 않는 것이 좋다. 
③ 가방을 계속 같은 방향으로 메면 허리 건강에 좋지 않다. 
④ 가방을 오랫동안 메는 것은 허리 건강에 해가 될 수 있다. 
 
Giải thích: 
한쪽으로 메는 가방, 허리 건강 ‘빨간 불’ 
Cặp sách đeo 1 hướng, sức khỏe vùng thắt lưng “lửa đỏ” 
① 허리 건강을 지키려면 가벼운 가방을 메어야 한다.   (X) 
Nếu muốn bảo vệ sức khỏe của vùng thắt lưng, phải đeo cặp sách nhẹ. 
② 허리 건강을 위해서는 가방을 메지 않는 것이 좋다.   (X) 
Vì sức khỏe vùng thắt lưng, không nên đeo cặp sách. 
③ 가방을 계속 같은 방향으로 메면 허리 건강에 좋지 않다.   (O) 
Nếu đeo cặp sách liên tục theo hướng giống nhau thì không tốt cho sức khỏe của 
vùng thắt lưng. 
④ 가방을 오랫동안 메는 것은 허리 건강에 해가 될 수 있다.  (X) 
Việc đeo cặp sách trong thời gian lâu có thể gây hại cho sức khỏe của vùng thắt lưng. 
 
Đáp án: ③ 가방을 계속 같은 방향으로 메면 허리 건강에 좋지 않다. 
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26. 독특한 모양의 간판, 지나가는 사람들의 시선 끌어 
① 색다른 모양의 간판이 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 
② 간판의 모양을 통일시켜야 사람들이 한눈에 볼 수 있다. 
③ 눈에 띄는 간판을 만들기 위해 사람들이 노력하고 있다. 
④ 지나치게 큰 간판은 지나다니는 사람들에게 방해가 된다. 
Giải thích: 

독특하다 Đặc sắc, đặc biệt, đặc 
trưng 간판 

+bảng hiệu 
+tấm gương (ẩn dụ) 
+ mác (học thức, ngoại 
hình…) 

지나가다 Đi qua, thoáng qua, lướt 
qua 시선 =눈길 Ánh mắt, cái nhìn 

끌다 Kéo, lôi kéo 색다르다 Khác lạ, đặc sắc 

사로잡다 +Bắt sống 
+hớp hồn, thu hút 통일 Thống nhất 

한눈 Nhìn thoáng qua, nhìn 
lướt qua, trong tầm mắt 지나치다 (a) Quá, thái quá, quá mực 

 
독특한 모양의 간판, 지나가는 사람들의 시선 끌어 
Tấm biển với dáng vẻ đặc biệt, lôi kéo ánh nhìn của những người đi ngang qua 
① 색다른 모양의 간판이 사람들의 눈길을 사로잡고 있다.  (O) 
Tấm biển với dáng vẻ khác lạ đang thu hút ánh nhìn của mọi người. 
② 간판의 모양을 통일시켜야 사람들이 한눈에 볼 수 있다. (X) 
Để khiến cho dáng vẻ của tấm bảng thống nhất, mọi người có thể nhìn thấy trong 
tầm mắt. 
③ 눈에 띄는 간판을 만들기 위해 사람들이 노력하고 있다. (X) 
Để làm ra tấm biển đập vào mắt, mọi người đang nỗ lực. 
④ 지나치게 큰 간판은 지나다니는 사람들에게 방해가 된다. (X) 
Tấm biển quá lớn gây phương hại cho những người đi qua. 
 
Đáp án: ① 색다른 모양의 간판이 사람들의 눈길을 사로잡고 있다. 
 
27. 취업률 석 달째 제자리걸음, 정부의 현실적인 대책 필요해 
① 정부의 새 대책으로 취업률이 올라가게 될 것이다. 
② 정부의 대책으로 취업률이 더 이상 떨어지지 않았다. 
③ 취업률의 변화가 심하여 정부가 대책을 마련하고 있다. 
④ 취업률을 높일 수 있는 정부의 실현 가능한 대책이 요구된다. 
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Giải thích: 
취업률 Tỷ lệ có việc làm 석 달째 Tháng thứ 3 
제자리걸음 Giậm chân tại chỗ, đình 

trệ 
대책 Đối sách, biện pháp đối 

phó 
올라가다 Tăng, eo lên 심하다 Nghiêm trọng 
마련하다 Chuẩn bị 높이다 Nâng lên, nâng cao, tăng 

lên 
요구되다 Được yêu cầu, được đòi 

hỏi 
  

 
취업률 석 달째 제자리걸음, 정부의 현실적인 대책 필요해 
Tỷ lệ có việc làm giậm chân tại chỗ tháng thứ 3, cần có đối sách mang tính thực tế 
của Chính phủ 
① 정부의 새 대책으로 취업률이 올라가게 될 것이다.   (X) 
Do đối sách mới của Chính phủ, tỷ lệ có việc làm sẽ gia tăng. 
② 정부의 대책으로 취업률이 더 이상 떨어지지 않았다.   (X) 
Do đối sách mới của Chính phủ, tỷ lệ có việc làm đã không bị rớt xuống bất thường. 
③ 취업률의 변화가 심하여 정부가 대책을 마련하고 있다.   (X) 
Tỷ lệ có việc làm biến đổi nghiêm trọng nên Chính phủ đang chuẩn bị đối sách. 
④ 취업률을 높일 수 있는 정부의 실현 가능한 대책이 요구된다. (O) 
Đối sách có thể thực hiện của Chính phủ có thể nâng cao tỷ lệ có việc làm đang được 
yêu cầu/ đòi hỏi. 
 
Đáp án: ④ 취업률을 높일 수 있는 정부의 실현 가능한 대책이 요구된다. 
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※ [28～31] 다음을 읽고 (                 )에 들어갈 내용으로 가장 알맞은 것을 
고르십시오. (각 2점) 
 
28. 새를 상자 안에 넣으면 자꾸 밖으로 나오려고 한다. 그러나 반대로 자유 
로운 공간에서는 안정을 찾고 도망치려고 애쓰지 않는다. 아이도 이와 마찬 
가지다. 부모들이 (                  ) 하면 아이는 이를 구속이라 생각하고 
반발심을 가진다. 그러나 일어나는 시간, 방과 후 할 일 등 생활 규칙을 
아이와 의논하여 정하게 되면 부모가 시키지 않아도 스스로 책임감을 
가지고 잘 지키려고 노력한다. 
 
① 방과 후에 공부를 시키려고 
② 친구와의 관계에 관여하려고 
③ 규칙을 정하고 그대로 따르게 
④ 집에서 동물을 키우지 못하게 
Giải thích: 
 Nếu để chim vào trong hộp thì nó luôn muốn thoát ra ngoài. Thế nhưng ngược 
lại, ở trong không gian tự do, nó không cố gắng để tìm kiếm sự yên ổn và bỏ chạy. 
Trẻ em cũng giống như vậy. Nếu bố mẹ (            ) thì lũ trẻ sẽ nghĩ điều này là sự 
khống chế và xuất hiện suy nghĩ chống đối. Thế nhưng nếu bàn bạc với lũ trẻ về quy 
tắc sống như các việc sẽ làm sau khi thức dậy, tan học, rồi quyết định thì dù bố mẹ 
không yêu cầu, nó cũng tự nỗ lực để có tinh thần trách nhiệm và giữ gìn điều đó thật 
tốt. 
 

상자 Cái hộp, hòm, 
thùng 자꾸 (pt) Cứ, thường xuyên 

반대로 (pt) Ngược lại, trái 
nghĩa 자유롭다 Tự do 

도망치다 Bỏ chạy, chạy 
trốn, đào thoát 애쓰다 Cố gắng, gắng sức, 

dồn sức, ra sức 

마찬가지 Sự giống nhau 
N 와/과 
마찬가지(로) Cũng như… 

안정을 찾다 Cầu an, tìm kiếm 
sự an định 구속 

+khống chế, giới hạn, 
kiềm chế 
+giam giữ 

반발심 Suy nghĩ chống 
đối, phải đối 방과 Việc hết giờ học, tan 

học 
N와/과 의논하다 Bàn bạc, trao đổi 책임감 Tinh thần trách nhiệm 
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N에 관여하다 Can dự, liên quan, 
dính líu (đến N)   

 
N(이)라 생각하다 Nghĩ rằng là …(câu gián tiếp) 

 
① 방과 후에 공부를 시키려고  định bắt học sau khi tan học 
② 친구와의 관계에 관여하려고  định can dự vào quan hệ với bạn bè 
③ 규칙을 정하고 그대로 따르게  (O) quyết định quy tắc và bắt tuân theo  
④ 집에서 동물을 키우지 못하게  không cho nuôi động vật ở nhà 
 
Đáp án: ③ 규칙을 정하고 그대로 따르게 
 
29. 사람들은 문화생활을 위한 시간을 따로 내기가 어렵다고들 한다. 최근 
이런 사람들을 위해 (          ) 새로운 문화 콘텐츠들이 등장하고 
있다. 그중 하나가 웹 소설인데 이것은 5 분 이내에 읽을 수 있는 짧은 
분량의 인터넷 소설을 말한다. 이 소설은 컴퓨터 화면에서 읽어도 눈이 
피로하지 않도록 줄 간격이 넓게 편집되어 있다. 그리고 소설의 내용을 
쉽게 이해할 수 있도록 등장인물의 수를 제한하는 것도 특징이다. 
 
① 재미있는 내용으로 관심을 끄는 
② 현대의 사람들을 등장인물로 하는 
③ 유행했던 기존의 소설을 각색해서 만든 
④ 짧은 시간 동안 부담 없이 즐길 수 있는 
Giải thích: 
 Mọi người nói rằng dành thời gian riêng cho đời sống văn hóa thì khó. Gần 
đây đang xuất hiện các nội dung văn hóa mới (            ) dành cho những người như 
vậy. Một trong số đó là tiểu thuyết trên mạng và kể 1 phân đoạn ngắn tiểu thuyết 
trên mạng – cái mà có thể đọc trong vòng 5 phút. Khoảng cách dòng được biên tập 
mở rộng ra để mắt không bị mỏi dù đọc tiểu thuyết này trên màn hình máy tính. Và 
cũng hạn chế số nhân vật xuất hiện để có thể hiểu nội dung của tiểu thuyết 1 cách 
dễ dàng là đặc trưng (của nó). 
 
시간을 내다 
=시간을 보내다 
=시간을 쓰다 

Dành thời gian 콘텐츠 

(contents) nội dung 
thông tin được cung 
cấp/ thông qua 
Internet/ máy tính 

등장하다 xuất hiện  (time) 이내(에) Trong vòng … (thời 
gian) 



Soạn thảo: Huyền Trần (https://www.facebook.com/huyen.tranthuong) - Hội giải đề TOPIK II 

33 / 63	
	

분량 Số lượng, khối 
lượng, liều lượng 웹 web 

피로하다 Mệt mỏi 줄 간격 Khoảng cách dòng 
(line spacing) 

간격이 넓다 Mở rộng khoảng 
cách 편집되다 Được biên tập 

등장인물 Nhân vật xuất hiện 
trên sân khấu 제한하다 Hạn chế, hạn định 

특징 Đặc trưng 기존 Vốn có, có sẵn 
각색하다 Chuyển thể   

 

A다고들 하다 
Vㄴ/는다고들 하다 

Nhiều người nói rằng… 
Giống với ~다고 하다 nhưng: 
~다고 하다 là nghe từ 1 người 
~다고들 하다 là nghe từ nhiều người 

A/V도록 Để… 
① 재미있는 내용으로 관심을 끄는    (X) 
Lôi kéo sự quan tâm bằng nội dung thú vị 
② 현대의 사람들을 등장인물로 하는   (X) 
Có nhân vật xuất hiện là người hiện đại 
③ 유행했던 기존의 소설을 각색해서 만든  (X) 
Chuyển thể tiểu thuyết vốn có đã từng thịnh hành rồi làm lại 
④ 짧은 시간 동안 부담 없이 즐길 수 있는   (O) 
Có thể thưởng thức 1 cách không gánh nặng trong thời gian ngắn 
 
Đáp án: ④ 짧은 시간 동안 부담 없이 즐길 수 있는 
 
30. 조선 시대에는 큰 명절이나 나라에 축하할 일이 생겼을 때 궁중에서 
잔치를 열었다. 보통 잔치를 할 때에는 맛있고 귀한 음식을 가득 차려 놓고 
성대하게 행사를 치렀다. 그러나 이 음식들은 잔치에 참석한 왕과 높은 
지위의 일부 사람들만을 위한 것은 아니었다. 잔치가 끝난 뒤 가난한 백성들 
에게 나누어 주기 위해 일부러 많은 음식을 준비했던 것이다. 잔치를 통해 
(                                    ) 의도에서였다. 
① 왕의 능력을 과시하려는 
② 궁중의 풍습을 널리 알리려는 
③ 높은 지위의 사람을 대접하려는 
④ 나라의 기쁨을 백성들과 나누려는 
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Giải thích: 
 Ở thời đại Choseon, khi có ngày lễ lớn hoặc điều gì đó sẽ ăn mừng ở quốc gia 
xảy ra thì mở yến tiệc ở trong cung. Bình thường, khi tổ chức yến tiệc, chuẩn bị sẵn 
đầy rẫy các món ăn ngon và quý và sự kiện diễn ra 1 cách tưng bừng. Thế nhưng 
những món ăn này không chỉ dành cho vua và 1 bộ phận những người có địa vị xã 
hội cao trong buổi tiệc. Sau khi buổi tiệc kết thúc, đã cố ý chuẩn bị nhiều thức ăn để 
phân phát cho bách tính nghèo khổ. Có ý đồ (            ) thông qua buổi tiệc. 
 
명절 Ngày lễ, ngày tết 궁중 Trong cung 

귀하다 Cao quý, quý giá, quý 
hiếm 잔치를 하다 Mở tiệc, tổ chức tiệc 

가득 (pt) Đầy, đầy rẫy, tràn đầy 차리다 Sắp xếp, chuẩn bị  

성대하다 Hoành tráng, tưng bừng 치르다 +trả, thanh toán 
+trải qua, làm được 

지위 Địa vị xã hội 일부 1 bộ phận, 1 phần 

백성 Bách tính, thường dân 
trăm họ 일부러 (pt) Cố tình, cố ý 

의도 Ý đồ 과시하다 Trổ tài, phô trương sức 
mạnh, diễu võ dương oai 

널리 알리다 Nói cho biết, thông báo 
rộng rãi cho 풍습 Phong tục 

대접하다 Chiêu đãi, thiết đãi   
 
N(이)나 N Hoặc 
~(으)려는 N 
~(으)려고 V 
~(으)러 + V chỉ hướng (가다, 오다, 
다니다) 

định để… 

① 왕의 능력을 과시하려는   (X)  
phô trương năng lực của nhà vua 
② 궁중의 풍습을 널리 알리려는  (X) 
thông báo phong tục trong cung 
③ 높은 지위의 사람을 대접하려는  (X) 
thiết đãi những người có địa vị xã hội cao 
④ 나라의 기쁨을 백성들과 나누려는 (O) 
chia sẻ niềm vui của quốc gia với bách tính 
 
Đáp án: ④ 나라의 기쁨을 백성들과 나누려는 
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31. 최근에는 미술 작품을 과학적 연구의 참고 자료로 활용하고 있다. 
그중 하나가 풍경화에 사용된 색을 연구하여 그 시대의 대기 상태를 알아 
보는 것이다. 일반적으로 공기 중에 먼지가 많으면 해가 질 때 하늘은 더 
붉게 보인다고 한다. 그런데 산업화가 진행된 20 세기 말 그림 속에 표현된 
하늘이 다른 시대의 그림보다 더 붉다. 우리는 그 그림을 통해 20세기 말에 
(                                        ) 사실을 확인할 수 있다. 
 
① 산업화로 인해 하늘이 오염되었다는 
② 대기 상태에 대한 연구가 이루어졌다는 
③ 화가들이 그림에 다양한 색을 사용했다는 
④ 풍경화를 그리는 화가들이 활발히 활동했다는 
Giải thích: 

Gần đây đang vận dụng tư liệu tham khảo của nghiên cứu mang tính khoa học 
về các tác phẩm nghệ thuật. Một trong số đó là nghiên cứu màu sắc được sử dụng 
trong tranh phong cảnh, rồi tìm hiểu trạng thái khí quyển của thời đại đó. Nếu có 
nhiều bụi trong không khí bình thường, khi mặt trời lặn, bầu trời trông đỏ hơn. Tuy 
vậy nhưng bầu trời được biểu hiện bên trong các bức tranh cuối thế kỷ 20 khi công 
nghiệp hóa được tiến hành so với các bức tranh của thời đại khác thì đỏ hơn. Thông 
qua các bức tranh đó, chúng ta có thể xác nhận sự thật (              ) vào cuối thế kỷ 
20. 
 
참고 Tham khảo 활용하다 ứng dụng, vận dụng 

풍경화 Tranh phong cảnh 대기 +sự chờ đợi 
+bầu khí quyển 

먼지 Bụi 해가 지다 Mặt trời lặn 
붉다 Đỏ 산업화 Công nghiệp hóa 
진행되다 Được tiến hành 20세기 Thế kỷ 20 
-말 Cuối, hậu 확인하다 Xác nhận 

이루어지다 Được thực hiện, đạt được, 
thiết lập, có kết quả 활발히 (pt) 1 cách hoạt bát, 1 cách 

sôi nổi 
 

N(으)로 인해(서) 
A/V(으)ㅁ으로 인해(서) 
~(으)로 인한 N 

Vì, do, bởi… 
+ Dùng khi xuất hiện lý do hay nguyên nhân về 
một tình huống hay việc nào đó 
+ có thể tỉnh lược còn ~(으)로 
+ trang trọng hơn 기 때문에 nên thường được 
dùng trong văn viết 
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① 산업화로 인해 하늘이 오염되었다는   (O) 
Bầu trời bị ô nhiễm do công nghiệp hóa 
② 대기 상태에 대한 연구가 이루어졌다는  (X) 
Nghiên cứu về tình hình bầu khí quyển đạt được kết quả 
③ 화가들이 그림에 다양한 색을 사용했다는  (X) 
Các họa gia/ họa sĩ đã sử dụng đa dạng màu sắc vào các bức tranh 
④ 풍경화를 그리는 화가들이 활발히 활동했다는 (X) 
Các họa sĩ vẽ tranh phong cảnh đã vận dụng 1 cách sinh động 
 
Đáp án: ① 산업화로 인해 하늘이 오염되었다는 
 
※ [32～34] 다음을 읽고 내용이 같은 것을 고르십시오. (각 2점) 
 
32. 항공사들은 비행기 안에서 먹는 기내식의 맛을 살리기 위해 많은 노력을 
한다. 먼저 건조한 기내 환경을 고려하여 음식의 수분이 날아가지 않도록 
포장에 신경을 쓴다. 또한 고도가 높아졌을 때 사람들의 미각이 둔해지는 
것에 대비해서 일부러 음식을 조금 짜게 만든다. 또 기내식은 미리 조리하여 
냉동한 후 비행기에 싣기 때문에 손님들에게 내놓기 직전에 다시 따뜻하게 
데운다. 
 
① 기내가 건조해서 사람들의 입맛이 예민해진다. 
② 기내식은 좀 더 짜게 만들어야 맛을 낼 수 있다. 
③ 음식 온도를 유지하기 위해 기내식을 포장해 놓는다. 
④ 음식에 있는 수분을 줄여 기내식이 상하는 것을 방지한다 
Giải thích: 
 Các hãng hàng không đang nỗ lực nhiều để giữ lại mùi vị của đồ ăn và đồ 
uống ăn trong máy bay. Đầu tiên, cân nhắc đến hoàn cảnh khô ráo trong máy bay 
nên để ý đến việc đóng gói để độ ẩm của thức ăn không bay mất. Hơn nữa, vì đối 
phó với việc vị giác của mọi người trở nên không nhạy cảm khi cao độ tăng lên nên 
cố ý chế biến món ăn hơi mặn. Thêm vào đó, vì sau khi thức ăn trên máy bay được 
nấu rồi làm đông lạnh mới xếp lên máy bay nên trước khi đưa cho khách hàng thì 
hâm nóng lại. 
 

항공사 Hãng hàng không, công 
ty hàng không 기내식 Đồ ăn, thức uống trên 

máy bay 

살리다 Cứu sống, hồi sinh 기내 Trên máy bay, trong 
máy bay 
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건조하다 
+(a) Khô ráo, khô khan 
+(v) phơi khô, sấy khô 
+(v) kiến tạo, kiến thiết 

고려하다 Cân nhắc, suy tính đến 

수분 +độ ẩm 
+sự thụ phấn 날아가다 Bay đi, bốc hơi 

포장 

+sự đóng gói, tạo vỏ 
bọc, vẻ bề ngoài 
+sự rải nhựa đường 
+tấm vải bạt 
+bao gói 

신경을 쓰다 lo lắng, để ý, buồn phiền 

고도 Cao độ, độ cao so với 
mặt nước biển 둔해지다 

Trở nên chậm chạp, 
không nhạy cảm, lẩm 
cẩm 

대비하다 

+so sánh với 
(과/에/에게) 
+đối phó, phòng bị 
(를/에) 

조리하다 

+làm như vậy, làm thế 
+điều dưỡng, dưỡng 
bệnh 
+nấu ăn 

냉동하다 Đông lạnh 싣다 

+chất, xếp 
+đi, lên (xe, phương tiện 
giao thông) 
+đăng (bài viết, hình 
ảnh…lên sách/ báo và 
phát hành) 
+mang, chứa, có (thể 
hiện hiện tượng/ chứa 
đựng ý nghĩa nào đó) 

내놓다 Bỏ ra, để ra, chìa ra 직전에 Ngay trước khi 
데우다 Hâm nóng, làm nóng lại 예민하다 Mẫn cảm, nhạy cảm 

상하다 
+bị thương 
+bị hỏng, hư hại 
+bị ôi thiu 

방지하다 Phòng tránh, đề phòng, 
phòng ngừa 

 
① 기내가 건조해서 사람들의 입맛이 예민해진다.     (X) 
Vì trong máy bay khô ráo nên vị giác của mọi người trở nên nhạy cảm. 

è 또한 고도가 높아졌을 때 사람들의 미각이 둔해지는 것에 대비해서: Hơn 
nữa, vì đối phó với việc vị giác của mọi người trở nên không nhạy cảm khi 
cao độ tăng lên 

② 기내식은 좀 더 짜게 만들어야 맛을 낼 수 있다.     (O) 
Chỉ khi thức ăn trên máy bay được chế biến mặn hơn 1 chút thì mới có thể cảm nhận 
được vị. 
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è 또한 고도가 높아졌을 때 사람들의 미각이 둔해지는 것에 대비해서 
일부러 음식을 조금 짜게 만든다: Hơn nữa, vì đối phó với việc vị giác của 
mọi người trở nên không nhạy cảm khi cao độ tăng lên nên cố ý chế biến món 
ăn hơi mặn 

③ 음식 온도를 유지하기 위해 기내식을 포장해 놓는다.    (X) 
Đóng gói sẵn thức ăn trên máy bay để duy trì nhiệt độ thức ăn. 

è 또 기내식은 미리 조리하여 냉동한 후 비행기에 싣기: Thêm vào đó, vì sau 
khi thức ăn trên máy bay được nấu rồi làm đông lạnh mới được xếp lên máy 
bay. 

④ 음식에 있는 수분을 줄여 기내식이 상하는 것을 방지한다.   (X) 
Làm giảm độ ẩm có trong thức ăn, phòng ngừa việc thức ăn trên máy bay bị ôi thiu. 
 
Đáp án: ② 기내식은 좀 더 짜게 만들어야 맛을 낼 수 있다. 
 
33. 요즘 도시에 벌의 수가 증가하여 이로 인한 피해가 종종 발생하고 있다. 
한 연구팀은 도시가 벌이 살기에 적합한 환경이 된 것이 원인이라고 밝혔다. 
도시 환경이 벌의 생존에 도움이 된다는 것이다. 도시의 공원에서 다양한 
꽃과 식물이 자라고 있어 풍부한 먹이를 제공한다고 한다. 농촌에 비해 
도시가 상대적으로 농약 사용이 적어 안전하다는 것도 도시에 벌이 많아진 
또 하나의 이유라고 한다. 
 
① 예전에 비해 도시에 사는 벌의 수가 줄었다. 
② 벌을 쫓기 위해 도시의 식물에 약을 뿌리고 있다. 
③ 도시의 벌 피해 방지법에 대한 연구가 진행 중이다. 
④ 도시의 공원이 벌이 살 수 있는 좋은 환경을 제공한다. 
Giải thích: 
 Dạo gần đây, số lượng ong ở đô thị tăng lên, vì điều này mà thiệt hại thỉnh 
thoảng phát  sinh. Một nhóm nghiên cứu đã làm sáng tỏ rằng đô thị trở thành hoàn 
cảnh thích hợp với ong sinh sống là nguyên nhân. Hoàn cảnh đô thị giúp đỡ cho sự 
sinh tồn của ong. Do ở công viên của thành phố có đa dạng hoa và thực vật phát 
triển nên cung cấp thức ăn phong phú. So với nông thôn, việc thành phố sử dụng 
thuốc trừ sâu tương đối ít nên an toàn cũng là một trong các lý do ong ở thành phố 
trở nên nhiều hơn. 
 

적합하다 Thích hợp (에/에게/로) 자라다 Phát triển, lớn lên (hạt, 
thực vật) 

풍부하다 Phong phú 먹이 Thức ăn, đồ ăn 
제공하다 Cung cấp 상대적으로 Tính tương đối 
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농약 Thuốc trừ sâu, diệt cỏ 쫓다 Đuổi 

뿌리다 

+phun, rải 
+rơi, làm rơi 
+tiêu phung phí, vung 
(tiền) 

  

 
① 예전에 비해 도시에 사는 벌의 수가 줄었다.    (X) 
So với trước đây, số lượng ong sống ở thành phố giảm 

è 요즘 도시에 벌의 수가 증가하여: Dạo gần đây, số lượng ong ở đô thị tăng 
lên 

② 벌을 쫓기 위해 도시의 식물에 약을 뿌리고 있다.   (X) 
Để đuổi ong, đang phun thuốc vào thực vật ở thành phố. 
③ 도시의 벌 피해 방지법에 대한 연구가 진행 중이다.   (X) 
Đang tiến hành nghiên cứu về cách phòng ngừa thiệt hại của ong ở thành phố. 

è 한 연구팀은 도시가 벌이 살기에 적합한 환경이 된 것이 원인이라고 
밝혔다: Một nhóm nghiên cứu đã làm sáng tỏ rằng đô thị trở thành hoàn cảnh 
thích hợp với ong sinh sống là nguyên nhân 

④ 도시의 공원이 벌이 살 수 있는 좋은 환경을 제공한다.   (O) 
Công viên thành phố cung cấp hoàn cảnh tốt mà ong có thể sống. 

è 도시의 공원에서 다양한 꽃과 식물이 자라고 있어 풍부한 먹이를 
제공한다고 한다: Do ở công viên của thành phố có đa dạng hoa và thực vật 
phát triển nên cung cấp thức ăn phong phú 

 
Đáp án: ④ 도시의 공원이 벌이 살 수 있는 좋은 환경을 제공한다 
 
 
34. 정부에서 ‘휴가 하루 더 가기’ 캠페인을 벌이고 있다. 국내 관광의 활성화를 
목적으로 기업들과 근로자의 참여를 유도하겠다는 것이다. 국민들의 국내 
휴가 일수가 하루 증가하면 소비가 2조 5천 억 원이 늘어 경제가 활성화된다. 
또 관광업계에 5 만 개 이상의 일자리가 생길 것으로 예상된다. 집중력이 
떨어질 수 있는 더운 여름철, 근로자들의 사기를 높이는 데에도 도움이 될 
것으로 보인다. 
 
① 휴가 기간이 늘어나면 경제에 악영향을 끼친다. 
② 국내 관광업과 관련된 일자리는 5만 개 정도이다. 
③ 관광업계에서 이 캠페인을 기획하여 진행하고 있다. 
④ 이 캠페인은 국내 관광을 활성화하기 위해 시작되었다. 
Giải thích: 
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 Đang bắt đầu chiến dịch “Có thêm 1 ngày nghỉ” từ Chính phủ. Sẽ dẫn dắt sự 
tham dự của người lao động và các doanh nghiệp lấy sự phát triển của du lịch trong 
nước làm mục đích. Nếu số ngày nghỉ trong nước của người dân tăng 1 ngày thì tiêu 
dùng tăng 2,500 tỷ won nên kinh tế cũng được phát triển. Thêm nữa, được dự đoán 
là sẽ có thêm hơn 50,000 việc làm trong ngành du lịch. Có vẻ sẽ giúp ích cho việc 
nâng cao chí khí của người lao động vào mùa hè nóng nực có thể làm giảm khả năng 
tập trung. 
 

캠페인 
(campaign) chiến 
dịch, cuộc vận 
động 

벌이다 khởi xướng, bắt 
đầu, vào việc 

활성화 Sự phát triển, sự 
thúc đẩy phát triển 기업 Doanh nghiệp 

근로자 Người lao động 유도하 
+dẫn dắt, điều 
khiển 
+dẫn điện 

휴가 일수 Số ngày nghỉ 조 Nghìn tỷ 
= 10,000억 

관광업계 Ngành du lịch 일자리 Chỗ làm, việc làm 
여름철 Mùa hè 집중력 Khả năng tập trung 

사기 

+sĩ khí, nhuệ khí, 
chí khí 
+sự lừa đảo 
+giờ chết 

악영향 ảnh hưởng xấu 

악영향을 끼치다 Gây ảnh hưởng 
xấu 기획하다 Hoạch định, lên kế 

hoạch 
 
V는 데 Việc… 
(으)ㄹ 것으로 예상되다 Được dự đoán là sẽ… 
(으)ㄹ 것으로 보이다 Có vẻ là sẽ… 

 
① 휴가 기간이 늘어나면 경제에 악영향을 끼친다.    (X) 
Nếu thời gian nghỉ tăng lên, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế. 

è 국민들의 국내 휴가 일수가 하루 증가하면 소비가 2조 5천 억 원이 늘어 
경제가 활성화된다: Nếu số ngày nghỉ trong nước của người dân tăng 1 ngày 
thì tiêu dùng tăng 2,500 tỷ won nên kinh tế cũng được phát triển 

② 국내 관광업과 관련된 일자리는 5만 개 정도이다.   (X) 
Việc làm liên quan đến ngành du lịch trong nước là khoảng 50,000 
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è 또 관광업계에 5만 개 이상의 일자리가 생길 것으로 예상된다: Thêm nữa, 
dự tính sẽ có thêm hơn 50,000 việc làm trong ngành du lịch 

③ 관광업계에서 이 캠페인을 기획하여 진행하고 있다.   (X) 
Đang lên kế hoạch chiến dịch này trong ngành du lịch và tiến hành. 
④ 이 캠페인은 국내 관광을 활성화하기 위해 시작되었다.  (O) 
Chiến dịch này đã được bắt đầu để phát triển du lịch trong nước. 

è 국내 관광의 활성화를 목적으로 기업들과 근로자의 참여를 
유도하겠다는 것이다: Sẽ dẫn dắt sự tham dự của người lao động và các 
doanh nghiệp lấy sự phát triển của du lịch trong nước làm mục đích 

 
Đáp án: ④ 이 캠페인은 국내 관광을 활성화하기 위해 시작되었다 
 
※ [35～38] 다음 글의 주제로 가장 알맞은 것을 고르십시오. (각 2점) 
 
35. 미혼이라는 말에는 결혼은 꼭 해야 하는 것이지만 아직 하지 않았다는 
뜻이 포함되어 있다. 그러나 결혼은 필수가 아니라 선택이라고 생각하는 
사람들이 증가함에 따라 미혼이라는 말 대신에 결혼을 선택하지 않는다는 
의미의 비혼이라는 단어가 사용되기 시작하였다. 미혼, 독신 등의 단어들이 
비혼이라는 단어에 자리를 내주게 된 것이다. 
 
① 미혼이라는 말은 결혼에 대한 다양한 의미를 포괄한다. 
② 비혼이라는 말은 결혼에 대한 인식의 변화를 보여 준다. 
③ 비혼과 미혼은 같은 대상을 가리키므로 의미의 차이는 없다. 
④ 미혼이라는 말은 결혼을 계획하는 사람들에게 부적절한 표현이다. 
Giải thích: 
 Trong lời nói là chưa kết hôn bao hàm ý nghĩa là nhất định phải kết hôn nhưng 
mà vẫn chưa làm. Thế nhưng theo sự gia tăng số người nghĩ rằng kết hôn là sự lựa 
chọn không cần thiết, mọi người bắt đầu sử dụng từ Tư tưởng không kết hôn với ý 
nghĩa là không lựa chọn kết hôn thay vì nói là chưa kết hôn. Các từ như chưa kết 
hôn, độc thân, nhường chỗ cho từ Tư tưởng không kết hôn. 
 

미혼 Chưa kết hôn 필수 sự bắt buộc, sự cần 
thiết, thiết yếu 

증가함 sự tăng 비혼 Tư tưởng không kết 
hôn 

독신 Độc thân (không kết 
hôn) 자리를 내주다 Trả lại chỗ, nhường 

chỗ 
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포괄하다 Bao quát, bao gồm, bao 
hàm 가리키다 Chỉ trỏ, chỉ ra 

부적절하다 Không phù hợp   
 
N에 따라 Theo… 
N 대신에 Thay vì, thay cho 
A/V(으)므로 
N(이)므로 Vì, tại…nên… 

 
① 미혼이라는 말은 결혼에 대한 다양한 의미를 포괄한다.   (X) 
Lời nói chưa kết hôn là bao hàm ý nghĩa đa dạng về kết hôn. 
② 비혼이라는 말은 결혼에 대한 인식의 변화를 보여 준다.   (O) 
Lời nói Tư tưởng không kết hôn cho thấy sự thay đổi nhận thức về kết hôn. 
③ 비혼과 미혼은 같은 대상을 가리키므로 의미의 차이는 없다.  (X) 
Không có khoảng cách (sự khác nhau) về ý nghĩa vì chỉ ra đối tượng giống nhau 
giữa Tư tưởng không kết hôn và chưa kết hôn. 
④ 미혼이라는 말은 결혼을 계획하는 사람들에게 부적절한 표현이다. (X) 
Lời nói chưa kết hôn biểu hiện bất hợp lý đối với những người dự định kết hôn. 
 
Đáp án: ② 비혼이라는 말은 결혼에 대한 인식의 변화를 보여 준다. 
 
36. 패션도 비즈니스의 일부이다. 비즈니스를 목적으로 누군가를 만나야 
한다면 비즈니스 상황에 따라 입고 나갈 옷의 색상, 디자인, 소재 등을 
고려하여 전략적으로 이미지를 연출하는 것이 중요하다. 강한 의지를 표명 
해야 한다면 빳빳한 소재의 무채색 옷을 선택하는 것이 바람직하다. 반면에 
상대 회사와 협상을 해야 한다면 광택이 있는 부드러운 소재의 복장을 통해 
편안한 분위기를 연출하는 것이 좋다. 상대 회사를 상징하는 색상의 셔츠나 
넥타이로 친근감을 표현할 수도 있다. 
 
① 회사의 이미지를 비즈니스 패션을 통해 연출하라. 
② 비즈니스 상황에 부합하는 패션 전략을 활용하라. 
③ 회사를 상징하는 색상으로 편안한 분위기를 조성하라. 
④ 부드러운 이미지 연출을 위한 비즈니스 전략을 세워라. 
Giải thích: 
 Thời trang cũng là 1 phần của kinh doanh. Bởi vì nếu phải gặp mặt ai đó vì 
mục đích kinh doanh thì cân nhắc đến những thứ như màu sắc, thiết kế, nguyên liệu 
của quần áo sẽ mặc ra ngoài theo từng tình huống kinh doanh nên việc tạo ra hình 
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ảnh mang tính chiến lược là rất quan trọng. Nếu phải biểu lộ rõ ràng ý chí mạnh mẽ 
thì việc lựa chọn quần áo vô sắc với nguyên liệu thô cứng là lý tưởng nhất. Ngược 
lại, nếu phải thương thảo với công ty đối phương thì nên tạo ra bầu không khí thoải 
mái qua trang phục bằng chất liệu mềm mại có phản sáng. Cũng có thể biểu hiện 
cảm giác thân thiện bằng áo sơ-mi hoặc cà vạt với màu sắc biểu trưng cho công ty 
đối phương. 

패션 Thời trang, mốt 비즈니스 Sự kinh doanh, việc làm 
ăn (business) 

일부 1 phần 전략적 Tính chiến lược 

연출하다 Làm ra, tạo ra, chỉ đạo, 
đạo diễn 고려하다 Cân nhắc, suy tính đến 

의지 + Ý chí, nghị lực 
+ sự dựa dẫm 표명하다 Biểu lộ rõ 

빳빳하다 Cứng đanh, cứng ngắc, 
bướng bỉnh 무채색 

Màu vô sắc (màu sắc 
không có sự khác biệt về 
độ sáng mà chỏ khác 
biệt về màu sắc: Trắng, 
xám, đen) 

바람직하다 Lý tưởng, đúng đắn, 
đáng ao ước, đáng quý 협상하다 Thương thảo, bàn bạc, 

thương đàm 

복장 Trang phục 광택 Sự bóng láng (lấp lánh 
phản xạ) 

상징하다 Biểu tượng, tượng trưng 색상 Màu sắc 

친근감 Cảm giác thân thiện, gần 
gũi 

(에/와) 
부합하다 

Phù hợp, gắn khớp vào 
nhau 

조성하다 Tạo thành, tạo dựng, xây 
dựng   

 
~다면 Nếu nói rằng, nếu… 

 
① 회사의 이미지를 비즈니스 패션을 통해 연출하라.   (X) 
Hãy tạo ra hỉnh ảnh công ty thông qua thời trang kinh doanh. 
② 비즈니스 상황에 부합하는 패션 전략을 활용하라.   (O) 
Hãy vận dụng chiến lược thời trang phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh. 
③ 회사를 상징하는 색상으로 편안한 분위기를 조성하라.   (X) 
Hãy xây dựng nên bầu không khí thoải mái bằng màu sắc biểu trưng cho công ty. 
④ 부드러운 이미지 연출을 위한 비즈니스 전략을 세워라.  (X) 
Hãy xây dựng chiến lược kinh doanh để tạo nên hình ảnh mềm mại. 
Đáp án: ② 비즈니스 상황에 부합하는 패션 전략을 활용하라. 
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37. 육체적․정신적 피로로 인해 무기력한 상태가 지속된다면 소진증후군을 
의심해 보아야 한다. 이 증후군의 대표적인 증상으로는 심한 불안감, 무기력, 
삶에 대한 무관심 등을 들 수 있다. 일단 소진증후군을 앓게 되면 회복이 
힘들다는 점을 고려할 때 휴식과 재충전을 통해 심신의 건강을 유지하려는 
자세가 요구된다. 평소 작은 일에 기뻐하고 행복해 함으로써 삶의 활력을 
유지하는 것도 이 증후군을 예방하는 데 도움이 된다. 
 
① 소진증후군이 사회에 미치는 영향을 분석해야 한다. 
② 소진증후군의 원인과 증상의 관계를 파악해야 한다. 
③ 소진증후군의 증상에 맞는 치료법을 개발해야 한다. 
④ 소진증후군이 발생하지 않도록 사전에 노력해야 한다. 
Giải thích: 
 Nếu nói trạng thái không có sức liên tục là do sự mệt mỏi về thể chất lẫn tinh 
thần thì chắc phải nghi ngờ đến Hội chứng kiệt sức. Triệu chứng tiêu biểu cho hội 
chứng này có thể là những điều như cảm giác bất an nghiêm trọng, vô sức, không 
quan tâm về cuộc sống. Trước hết, nếu đã mắc Hội chứng kiệt sức thì đòi hỏi sự tỉ 
mỉ duy trì sức khỏe cả thể xác và tinh thần thông qua việc nghỉ ngơi và tái sản xuất 
sức lao động khi suy tính đến việc phục hồi khó khăn. Việc duy trì sức sống của cuộc 
sống bằng các vui vẻ và hành phúc trong các việc nhỏ bình thường cũng giúp ích 
cho việc ngăn ngừa hội chứng này. 
 
육체적 Thuộc về thể chất 정신적 Tính tinh thần 

피로 Sự mệt mỏi 무기력하다 Không có thể lực, yếu 
đuối, không có sinh khí 

소진증후군 Hội chứng kiệt sức, 
mất sức 의심하다 Nghi ngờ 

일단 (pt) Trước hết 앓다 Bệnh, ốm đau, bực bội, 
bức bối 

회복 Sự hồi phục, khôi phục 휴식 Sự tạm nghỉ, nghỉ giải 
lao 

재충전 Sự nạp lại, tái sản xuất 
sức lao động 자세 Sự tỉ mỉ, chi tiết 

(에/에게) 
요구되다 

Được yêu cầu, được 
đòi hỏi 심신 Thể xác và tâm thần 

활력 Hoạt lực, sinh khí, sinh 
lực 파악하다 Nắm bắt 

사전에 (pt) Trước   
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N(으)로 인하다 Vì, do N dẫn đến… 
N으로써 
V(으)ㅁ으로써 Bằng cách, với phương thức… 

A + 아/어하다 = V Biến A (tâm lý, tình cảm) thành V 
 
① 소진증후군이 사회에 미치는 영향을 분석해야 한다.  (X) 
Phải phân tích ảnh hưởng của Hội chứng kiệt sức đến xã hội. 
② 소진증후군의 원인과 증상의 관계를 파악해야 한다.  (X) 
Phải nắm được quan hệ giữa nguyên nhân và triệu chứng của Hội chứng kiệt sức. 
③ 소진증후군의 증상에 맞는 치료법을 개발해야 한다.  (X) 
Phải phát triển phương pháp điều trị phù hợp với triệu chứng của Hội chứng kiệt sức. 
④ 소진증후군이 발생하지 않도록 사전에 노력해야 한다.   (O) 
Phải nỗ lực trước để không làm phát sinh Hội chứng kiệt sức.  
 
Đáp án: ④ 소진증후군이 발생하지 않도록 사전에 노력해야 한다. 
 
38. 그동안 로봇이 주로 인간의 육체노동만을 대체해 왔다면 앞으로는 지식 
노동까지도 대체하게 될 것이다. 이러한 로봇의 등장으로 사람들은 일자리를 
잃게 될지도 모른다는 생각을 할 수도 있다. 그러나 남는 노동 자원을 로봇이 
대체할 수 없는 일에 활용할 수 있다는 긍정적인 면도 있다. 예를 들어 기업의 
실적이나 스포츠 경기의 결과에 대한 데이터 수집이나 분석과 같은 단순 
업무는 ‘로봇기자’가 담당하고 기자들은 심층 분석이나 인터뷰와 같은 깊이 
있는 기사 작성에 더 집중할 수 있게 될 것이다. 
 
① 로봇의 등장으로 인간의 지식 노동 시간이 감소하게 될 것이다. 
② 로봇의 등장으로 인간은 육체노동의 시간을 줄일 수 있을 것이다. 
③ 로봇의 등장으로 인간의 노동력 시장 규모가 점점 축소될 것이다. 
④ 로봇의 등장으로 인간은 질적인 업무에 집중할 수 있게 될 것이다. 
Giải thích: 
 Nếu nói rằng trong thời gian qua, robot đã và đang thay thế chủ yếu mỗi việc 
lao động chân tay của con người thôi thì sau này nó sẽ thay thế cả việc lao động trí 
óc nữa. Cũng có thể suy nghĩ rằng do sự xuất hiện của robot như vậy, con người có 
thể sẽ mất việc làm. Dù là thế nhưng cũng có mặt tích cực là có thể vận dụng nguồn 
lao động còn lại vào các công việc mà robot không thể thay thế được. Ví dụ như là 
các công việc đơn giản như thu thập dữ liệu về kết quả của thành tích của doanh 
nghiệp hay trận thi đấu thể thao và phân tích thì ký giả robot sẽ đảm nhận và các kí 
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giả sẽ có thể tập trung hơn vào việc viết các bài báo có chiều sâu như phân tích tầng 
sâu hay phỏng vấn. 
 
로봇 robot 육체노동 Lao động chân tay 
대체하다 Bổ sung, thay thế 지식 Tri thức, kiến thức 

등장 Sự ra đời, xuất hiện 일자리 Việc làm, chỗ làm, công 
việc 

실적 Thành tích 데이터 Tài liệu, tư liệu, dữ liệu 
(data) 

담당하다 Đảm đương, đảm nhiệm, 
phụ trách 심층 Tầng sâu 

깊이 + Độ sâu (khoảng cách) 
+ độ chín, độ sâu sắc 기사 작성 Việc viết bài báo, tin tức 

규모 Quy mô 축소되다 Bị giảm thiểu, bị thu nhỏ 
질적 Tính chất, chất lượng   

 
A/V(으)ㄹ지도 모른다 
N일지도 모른다 

“Có lẽ, có thể” 
Diễn tả sự phỏng đoán, không chắc chắn 

 
① 로봇의 등장으로 인간의 지식 노동 시간이 감소하게 될 것이다.  (X) 
Nhờ sự xuất hiện của robot, thời gian lao động trí óc của con người sẽ được giảm. 
② 로봇의 등장으로 인간은 육체노동의 시간을 줄일 수 있을 것이다. (X) 
Nhờ sự xuất hiện của robot, con người có thể giảm thời gian lao động chân tay. 
③ 로봇의 등장으로 인간의 노동력 시장 규모가 점점 축소될 것이다. (X) 
Do sự xuất hiện của robot, quy mô thị trường nhân lực lao động sẽ dần dần bị thu 
nhỏ. 
④ 로봇의 등장으로 인간은 질적인 업무에 집중할 수 있게 될 것이다. (O) 
Nhờ sự xuất hiện của robot, con người có thể tập trung vào các công việc chất lượng 
hơn. 
 
Đáp án: ④ 로봇의 등장으로 인간은 질적인 업무에 집중할 수 있게 될 것이다. 
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※ [39～41] 다음 글에서 <보기>의 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 
고르십시오. (각 2점) 
 
39. 운전 시 안전과 직결되는 것 중의 하나가 바로 차선이다. (   ㉠   ) 야간 
운전 중에 차선이 잘 보이지 않으면 크고 작은 사고들이 발생하게 될 것이다. 
(   ㉡   ) 반사 성능을 더욱 강화하고자 할 때에는 유리알이 혼합된 페인 
트를 사용할 수 있다. (   ㉢   ) 이렇게 하면 유리알이 불빛에 반사되어 
차선이 더욱 잘 보이게 된다. (     ㉣    ) 
 
<보 기> 이를 방지하기 위해 야간에 차선이 잘 보이도록 반사 기능이 있는 특수한 
페인트를 사용한다. 
① ㉠   ② ㉡   ③ ㉢   ④ ㉣ 
Giải thích: 
<보기>  Để ngăn ngừa điều này thì sử dụng sơn đặc biệt có tính năng phản xạ 
để làn đường có thể được nhìn rõ hơn trong đêm. 
 
 Một trong số những việc có liên kết trực tiếp với an toàn khi lái xe là làn 
đường.  (ㄱ) Nếu không nhìn thấy rõ làn đường trong khi lái xe ban đêm thì các tai 
nạn lớn nhỏ sẽ xảy ra. (ㄴ) 보기 – Để ngăn ngừa điều này thì sử dụng sơn đặc biệt 
có tính năng phản xạ để làn đường có thể được nhìn rõ hơn trong đêm. Trong khi 
định tăng cường hơn nữa tính năng phản xạ thì có thể sử dụng sơn được pha trộn 
lẫn với hạt thủy tinh. (ㄷ) Nếu làm như thế thì làn đường được hạt thủy tinh được 
phản xạ trong ánh đèn nên làn đường được nhìn thấy rõ ràng hơn. (ㄹ) 
 

(에/와) 
직결되다 

Được liên kết trực 
tiếp, có liên quan trực 
tiếp 

차선 Làn đường, làn xe 

성능 Tính năng 더욱 (pt) Hơn nữa, càng ngày 
càng 

강화하다 
+ tăng cường, đẩy 
mạnh 
+ giảng hòa 

(에/와) 
혼합되다 Bị pha trộn, bị trộn lẫn 

유리알 Hạt thủy tinh N에 반사되다 Được phản xạ 

불빛 Ánh đèn, ánh lửa 방지하다 Phòng tránh, đề 
phòng, phòng ngừa 

특수하다 Đặc thù, đặc biệt   
 
V-고자 하다 = V-(으)려고 하다 “Định, để…” 
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V-고자… = V-(으)려고… Thường dùng trong văn viết, diễn 
thuyết, hội họp… 

 
Đáp án: ② ㉡ 
 
40. 부자들을 대상으로 사업체 상속 계획에 대해 조사한 결과 부의 축적 유형에 
따라 차이를 보였다. ( ㉠ ) 상속형 부자의 경우 절반 정도가 사업체를 
자녀에게 물려주겠다고 응답했다. ( ㉡ ) 반면 자수성가형 부자는 자녀 
상속 의향이 20% 정도에 지나지 않았다. ( ㉢ ) 상속형 부자는 자녀에게 
기회를 주기 위해 물려준다고 응답한 반면 자수성가형 부자는 기술 및 비법 
등을 전수하기 위해서 물려준다고 답했다. ( ㉣ ) 
 
<보 기> 자녀에게 사업체를 물려주려는 이유에서도 두 집단이 차이를 보였다. 
① ㉠   ② ㉡   ③ ㉢    ④ ㉣ 
Giải thích: 
<보기> Cả trong lý do tại sao định truyền lại kinh doanh cho con cái, 2 nhóm 
cho thấy sự khác biệt. 
 
 Kết quả điều tra về kế hoạch thừa kế kinh doanh lấy đối tượng là các đại gia 
cho thấy sự khác nhau theo loại hình tích lũy của cải. (ㄱ) Câu trả lời là khoảng 1 
nửa trường hợp đại gia được thừa kế truyền lại công ty cho con cái. (ㄴ) Ngược lại, 
các đại gia tự thân lập nghiệp thì có ý định truyền lại cho con cái không quá mức 
20%. (ㄷ) 보기- Cả trong lý do tại sao định truyền lại kinh doanh cho con cái, 2 
nhóm cho thấy sự khác biệt. Đại gia được thừa kế đã trả lời rằng truyền lại để đưa 
cơ hội cho con cái, trái lại, đại gia tự thân lập nghiệp lại trả lời rằng truyền lại để 
truyền thụ những thứ như kỹ năng và bí kíp. (ㄹ) 
 

사업체 Doanh nghiệp, công ty 상속 Sự truyền lại, để lại, 
thừa kế 

부 Của cải, phú 축적 Sự tích lũy 

유형 + Loại hình 
+ hữu hình 절반 1 nửa 

자녀 Con cái (nói chung) (에게) 물려주다 Truyền lại, giao lại 
(cho) 

자수성가 Sự tự lập, tự thân làm 
nên 의향 Ý, ý hướng 

전수하다 Chuyển giao, truyền thụ 비법 Bí kíp, phương pháp 
bí truyền 
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집단 Tập thể, nhóm, bầy đàn   
 
Đáp án: ③ ㉢  
 
41. 지난 10 년간 ‘한국형 리더십’에 남다른 관심을 쏟아 온 박선호 박사는 
“세종에게서 배우다”라는 신간을 내놓았다. ( ㉠ ) “세종에게서 배우 
다”는 세종의 리더십을 배워 잘 활용할 수 있도록 돕는 일종의 경영서이다. 
( ㉡ ) 세종은 여러 분야에서 리더로서의 면모를 보여 주었다. 만일 
그에게 탁월한 리더십이 없었더라면 한글 창제와 같은 업적은 불가능했을 
지도 모른다. ( ㉢ ) 신분이나 지역을 따지지 않고 오직 개인의 역량 
만을 기준으로 사람을 뽑아 썼다. ( ㉣ ) 
 
<보 기> 세종의 남다른 리더십은 인재의 등용에서도 잘 나타난다. 
① ㉠   ② ㉡   ③ ㉢   ④ ㉣ 
Giải thích: 
<보기> Khả năng lãnh đạo đặc biệt của Sejong xuất hiện rõ cả ở việc bổ nhiệm 
nhân tài. 
 
 Trong 10 năm trước, Tiến sĩ Park Seon Ho – người mà đã và đang dồn sự 
quan tâm đặc biệt cho “Khả năng lãnh đạo mang tính Hàn Quốc”- đã để lại ấn 
phẩm mới được gọi là “Học từ Sejong”. (ㄱ) “Học từ Sejong” là sách kinh doanh 
thuộc thể loại hỗ trợ, giúp đỡ để có thể học khả năng lãnh đạo của Sejong và vận 
dụng tốt nó. (ㄴ) Sejong cho thấy sự có mặt/ hiện diện của cuốn sách lãnh đạo ở 
trong nhiều lĩnh vực. Nếu vạn nhất đã không có khả năng lãnh đạo đặc biệt cho việc 
đó thì thành tích giống như việc tạo ra Hangeul có thể đã không thể xảy ra. (ㄷ) 
보기- Khả năng lãnh đạo đặc biệt của Sejong xuất hiện rõ cả ở việc bổ nhiệm 
nhân tài. Tuyển chọn rồi sử dụng người chỉ dựa trên việc không xét đến thân phận 
hay vùng miền mà chỉ dựa duy nhất năng lực cá nhân. (ㄹ) 
 

리더십 Khả năng lãnh đạo 
(leadership) 남다르다 Khác người, đặc biệt, lạ kỳ 

쏟다 + Đổ, tràn ra 
+ dồn sức, dồn tâm huyết 박사 Tiến sĩ 

신간 Phiên bản mới, bản mới 내놓다 Đặt ra, để ra, chìa ra 

활용하다 Vận dụng, áp dụng, ứng 
dụng 일종 1 kiểu, 1 loại, 1 dạng 

분야 Lĩnh vực 면모 Diện mạo, dáng vẻ 
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만일 

Vạn nhất (trường hợp có 
thể có việc nào đó xảy ra 
mặc dù việc như vậy hầu 
như không có) 

탁월하다 Ưu việt, vượt trội, ưu tú 

창제 Sự sáng chế 업적 Thành tích 

신분 
+ thân phận (trong xã hội) 
+ vai trò, vị trí (trong xét 
xử, tố tụng) 

지역 Vùng, khu vực 

따지다 

+ gạn hỏi, tra hỏi 
+phân định, vạch rõ 
+ tính về, xét đến 
+ suy tính, cân nhắc 

역량 Năng lực, lực lượng (để 
làm việc gì đó) 

기준 Tiêu chuẩn 뽑아 쓰다 Sử dụng (tuyển chọn rồi sử 
dụng) 

오직 (pt) Chỉ, duy nhất 등용 Sự trưng dụng, đề bạt, bổ 
nhiệm 

 
N(time)-간 Trong, giữa… 

V/A-았/었더라면 
= -았/었다면 

“Nếu mà đã/ Giá mà đã…thì đã…” 
Được dùng khi hồi tưởng, nhớ lại việc gì đó trong quá 
khứ và thể hiện sự nuối tiếc về việc đã trải qua. 

A/V(으)ㄹ지도 모른다 
N일지도 모른다 

“Có lẽ, có thể” 
Diễn tả sự phỏng đoán, không chắc chắn 

N을/를 기준으로 Dựa trên, dựa vào… 
 
Đáp án: ③ ㉢ 
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※ [42～43] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) 
 

초등학교 3학년쯤으로 보이는 남자 아이가 가장 높은 다이빙대에 올라 
갔다. 성인도 호기로 올라갔다가 그냥 내려오곤 하는 곳이었다. 소년은 
무서워서 뛰어내리지도, 뒤돌아 내려가지도 못하고 다이빙대 끝과 계단 
사이를 한참 왔다 갔다 했다. 그러자 부모로 보이는 사람이 내려오라는 
손짓을 했다. 아이는 계속 망설였다. 수영장의 모든 사람이 이 모습을 지켜 
보고 있었다. 그때였다. 스피커에서 수영장 관리자로 추정되는 사람의 
목소리가 나오기 시작했다. 나는 당연히 아이의 부모에게 ‘어서 아이를 
데리고 내려오라.’고 말할 줄 알았다. 그런데 그는 전혀 다른 말을 했다. 
“넌 할 수 있어! 내가 도와줄게. 이제 셋을 셀 거야. 겁내지 말고 뛰어내리면 
돼!” 그리고 큰 소리로 숫자를 세기 시작했다. 수영장에 있던 모든 사람도 
스피커 소리를 따라 큰 소리로 숫자를 따라 셌다. (중략) 

아이는 다이빙대 끝을 박차고 허공에 손을 휘저으며 뛰어내렸다. 아이가 
물로 떨어지는 몇 초 동안, 모든 것은 잠시 숨을 멈추었다. 바람도 공기도 
나뭇잎의 흔들림까지. 이윽고 ‘풍덩’ 하는 소리와 함께 세상은 다시 깨어났다. 
박수 소리가 수영장을 울렸다. 나도 손뿐 아니라 마음 깊은 곳에서 박수를 
보냈다. 
Giải thích: 
 Đứa bé trai trông khoảng năm 3 Tiểu học đã đi lên ván nhảy cao nhất. Nó là 
nơi mà đến cả người trưởng thành cũng thường mạnh mẽ đi lên rồi cứ thế đi xuống. 
Cậu thiếu niên vì sợ hãi nên không thể nhảy xuống cũng không thể quay lại rồi đi 
xuống và đi đi lại lại giữa đầu ván nhảy và cầu thang. Ngay lúc đó, người mà trông 
có vẻ là bố mẹ làm động tác tay bảo đi xuống. Đứa bé liên tục lưỡng lự. Tất cả mọi 
người ở hồ bơi đang liếc nhìn bộ dạng nó. Là lúc đó. Trên loa, giọng nói của người 
được cho là người quản lý hồ bơi bắt đầu phát ra. Đương nhiên tôi tưởng rằng họ 
sẽ nói với bố mẹ của đứa bé “Hãy nhanh chóng mang đứa bé xuống”. Thế nhưng 
anh ta đã nói hoàn toàn khác. “Cháu có thể làm được mà! Chú sẽ giúp. Bây giờ chú 
sẽ đếm đến 3 nhé. Đừng sợ, cứ nhảy xuống là được!” và bắt đầu đếm số bằng âm 
thanh lớn. Tất cả mọi người có ở hồ bơi đều đếm số theo bằng âm thanh lớn theo 
tiếng loa. 
 Đứa bé đạp mạnh vào tấm ván nhảy và khua khoắng tay trong không trung 
và nhảy xuống. Đứa bé trong vòng vài giây đã rơi vào nước, tất cả mọi thứ đều tạm 
thời ngừng hít thở. Từ gió, không khí đến cả sự rung lắc của lá cây. Cuối cùng thì 
cả thế gian đã lại thức tỉnh cùng với tiếng “tõm”. Tiếng vỗ tay làm cả hồ bơi rung 
động. Tôi cũng gửi tràng pháo tay không những từ trong tay mà còn cả sâu thẳm 
trong tim. 
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다이빙대 
Ván nhảy, bệ nhảy 
(môn nhảy cầu) 
(diving) 

호기 
+ cơ may, dịp may, 
thời cơ 
+ hào khí, sự bốc đồng 

뛰어내리다 Nhảy xuống, chạy 
xuống, nhảy khỏi 뒤돌다 Quay ra sau 

왔다 갔다 하다 Đến rồi đi, đi đi lại lại 그러자 (pt) Ngay lúc đó, ngay tức 
khắc 

손짓하다 
Làm động tác tay, ra 
hiệu bằng tay, vẫy 
tay 

망설이다 Lưỡng lự, do dự 

모습 + hình dáng, bộ dạng 
+ vết tích, dấu tích 지켜보다 Liếc nhìn, xem xét 

스피커 Loa (speaker) (로) 추정되다 Được suy diễn, được 
suy luận (là) 

당연히 (pt) 1 cách đương nhiên 어서 (pt) Nhanh lên, mau lên 

겁내다 Sợ (ai đó, cái gì đó) 박차다 

+ Đá bật ra 
+ cắt đứt 
+ bất chấp 
+ xua đuổi 

허공 Hư không, không 
trung 휘젓다 

+ Khuấy, quấy 
+ quay chong chóng, 
làm đảo lộn 
+ quẫy đạp, khua 
khoắng 

잠시  (pt) Tạm thời 멈추다 + dừng, ngừng 
+ tạnh 

흔들리다 Rung lắc, đu đưa, 
chao đảo 이윽고 (pt) Cuối cùng thì, rốt cuộc 

thì 

풍덩 Tiếng rơi tõm 깨어나다 Sực tỉnh, thức tỉnh, 
tỉnh ngộ 

박수하다 Vỗ tay (이) 울리다 + Kêu, reo, rú 
+ rung lắc, rung lên 

(를) 울리다 

+ làm cho khóc 
+ làm rung, làm lắc 
lư 
+ làm reo, vang lên 

  

 

V1았/었다가 V2 
Làm V1 xong rồi làm V2 
Thể hiện việc hoán chuyển hành động sau khi hành động vế 
trước được hoàn thành 
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V 곤 하다 “thường, hay (làm gì đó)” 
~지(도) 못하다 Không thể 

 
42. 밑줄 친 부분에 나타난 사람들의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 격려하고 있다     ② 위로하고 있다 
③ 안도하고 있다     ④ 원망하고 있다 
Giải thích: 
격려하다 Khích lệ, cổ vũ, động viên 위로하다 An ủi 
안도하다 Bình an, yên ổn, thanh thản 원망하다 Oán giận, oán trách 

 
Cái nào đúng với thái độ của người xuất hiện trong câu gạch chân: 
① 격려하고 있다  (O)  đang khích lệ, cổ vũ  
② 위로하고 있다   đang an ủi 
③ 안도하고 있다    đang bình an  
④ 원망하고 있다   đang oán trách 
 
Đáp án: ① 격려하고 있다 
 
43. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 
① 아이가 올라간 다이빙대는 어린이 전용으로 만들어졌다. 
② 아이가 뛰어내려 물속으로 들어가자 사람들이 박수를 쳤다. 
③ 방송을 통해 아이의 부모가 아이에게 내려오라고 소리쳤다. 
④ 아이의 부모는 관리자에게 아이를 데려와 달라고 부탁했다. 
Giải thích: 

전용 Sự chuyên dụng, dùng 
riêng 물속 Trong nước 

박수를 치다 Vỗ tay bôm bốp 소리치다 Hét, gào thét 
 

V-자 “Sau khi…” 
Thể hiện hành động trước vừa kết thúc thì hành động phía sau bắt đầu 

 
Chọn câu đúng với nội dung của đoạn văn: 
① 아이가 올라간 다이빙대는 어린이 전용으로 만들어졌다.   (X) 
Cái bệ nhảy mà đứa bé đã leo lên đã được làm chuyên dụng cho người lớn. 
② 아이가 뛰어내려 물속으로 들어가자 사람들이 박수를 쳤다.   (O) 
Sau khi đứa bé nhảy xuống và rơi vào trong nước là mọi người vỗ tay. 
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è 이윽고 ‘풍덩’ 하는 소리와 함께 세상은 다시 깨어났다. 박수 소리가 
수영장을 울렸다: Cuối cùng thì cả thế gian đã lại thức tỉnh cùng với tiếng 
“tõm”. Tiếng vỗ tay làm cả hồ bơi rung động 

③ 방송을 통해 아이의 부모가 아이에게 내려오라고 소리쳤다.   (X) 
Bố mẹ của đứa bé thông qua phát sóng hét lên bảo đứa bé hãy đi xuống. 

è Không có đề cập đến phát sóng trong bài 
④ 아이의 부모는 관리자에게 아이를 데려와 달라고 부탁했다.   (X) 
Bố mẹ của đứa bé nhờ người quản lý đưa đứa bé xuống. 

è 그러자 부모로 보이는 사람이 내려오라는 손짓을 했다: Ngay lúc đó, 
người mà trông có vẻ là bố mẹ làm động tác tay bảo đi xuống 

(Không nói gì đến nhờ người quản lý) 
 
Đáp án: ② 아이가 뛰어내려 물속으로 들어가자 사람들이 박수를 쳤다. 
	

※ [44～45] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) 
Đọc và trả lời câu hỏi 
 

환경부는 ‘온실가스 배출권 거래제’의 시행을 앞두고 향후 3 년간 
온실가스 총량을 정해 업종별로 할당한다는 계획을 발표했다. 이 제도는 
지구온난화의 원인인 온실가스를 줄이기 위한 것으로 업체별로 일정한 
배출량을 정해 놓고 기준보다 많거나 모자라는 경우 배출권을 사고팔 수 있게 
하는 제도이다. 그런데 기업의 성장률을 고려하지 않고 할당량을 정하는 
방식에 대해 문제가 있다는 지적이 있다. (                           ) 기업은 배출권을 
구입해야 하는데 경영 악화로 공장을 가동하지 않는 기업은 도리어 배출권 
판매 이익을 취할 수 있기 때문이다. 새 제도의 정착을 위해 모두가 납득할 수 
있는 합리적인 시행 방안이 마련되어야 할 것이다. 
Giải thích: 
 Bộ môi trường đã công bố kế hoạch phân công quyết định tổng lượng khí thải 
nhà kính theo ngành trong 3 năm tới trước khi thi hành “Hệ thống giao dịch phát 
thải nhà kính”. Hệ thống này là hệ thống định sẵn lượng phát thải nhất định cho 
mỗi doanh nghiệp để làm giảm khí nhà kính – cái mà là nguyên nhân của sự nóng 
lên của Trái Đất – và được buôn bán phát thải trong trường hợp thiếu hoặc nhiều 
hơn so với tiêu chuẩn. Thế nhưng có sự chỉ trích rằng có vấn đề về phương thức – 
cái mà không cân nhắc đến tỷ lệ tăng trưởng của doanh nghiệp và định ra số lượng 
hạn ngạch. Là bởi vì các doanh nghiệp (          ) phải mua quyền thải ra nhưng những 
doanh nghiệp – cái mà không hoạt động sản xuất do việc kinh doanh xấu đi thì trái 
lại lại có thể lấy lợi ích bán quyền phát thải. Để gắn chặt với hệ thống mới, phương 
án thi hành hợp lý mà tất cả có thể hiểu sẽ phải được chuẩn bị. 
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환경부 Bộ môi trường 온실가스 Khí gas nhà kính 
(GHG) 

배출 Sự thải 거래 Sự giao dịch 

N-권 
+ phiếu, vé, tờ tiền 
+ vùng, khu vực 
+ quyền, việc, sự 

N-제 

+ chế độ, cơ chế 
+ lễ hội, lễ 
+ chế tạo bằng, sản 
xuất tại 
+ thuốc 

시행 Sự thi hành (를) 앞두다 
Sắp…, còn lại là…; 
trước mắt còn…là, 
còn… 

향후 Tiếp theo, sắp tới 총량 Tổng lượng 

업종별로 Theo ngành nghề 
(에/에게/로) 
할당하다 Chia phần, phân công 

지구온난화 Sự ấm lên của Trái đất 할당량 Lượng phân chia, 
lượng hạn ngạch 

모자라다 Thiếu, kém, không đủ 업체별로 Theo công ty, theo 
doanh nghiệp 

성장률 Tỷ lệ tăng trưởng 사고팔다 Mua bán, buôn bán 

지적 + sự chỉ ra, chi trích 
+ sự hiểu biết 악화 Sự xấu đi, trầm trọng 

thêm, trở nên không tốt 
가동하다 Hoạt động, vận hành 도리어 (pt) Trái lại, ngược lại 

취하다 
+ say, chếnh choáng 
+ chọn, áp dụng, lấy, 
mượn/ vay 

정착 Sự định cư, bám rễ, 
gắn chặt, yên vị 

납득하다 
= 알아듣다 
= 이해하다 

Hiểu ra, hiểu được 합리적 Có tính hợp lý 

방안 Phương án 마련되다 Được chuẩn bị, được 
trang bị 

 
44. 이 글의 주제로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 기업이 동의하지 않는 제도의 시행은 지양해야 한다. 
② 배출권 할당은 기업의 사정에 따라 조정되어야 한다. 
③ 배출권 할당은 의도적인 거래를 염두에 두어야 한다. 
④ 현실성을 고려한 환경 보호 대책이 마련되어야 한다. 
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Giải thích: 

지양하다 Tránh xa, hạn chế 사정 + hoàn cảnh, sự tình 
+ sự thẩm định 

조정되 Được điều chỉnh 염두(에) Trong lòng, suy nghĩ 
trong đầu 

두다 Đặt, để 현실성 Tính hiện thực 
 
Chọn câu đúng với chủ đề của đoạn văn: 
① 기업이 동의하지 않는 제도의 시행은 지양해야 한다.   (X) 
Hạn chế thi hành chế độ - cái mà các doanh nghiệp không đồng ý.  
② 배출권 할당은 기업의 사정에 따라 조정되어야 한다.   (O) 
Hạn ngạch phát thải phải được điều chỉnh theo tình hình doanh nghiệp. 
③ 배출권 할당은 의도적인 거래를 염두에 두어야 한다.   (X) 
Hạn ngạch phát thải phải đặt vào trong đầu về các giao dịch có ý đồ. 
④ 현실성을 고려한 환경 보호 대책이 마련되어야 한다.   (X) 
Đối sách bảo vệ môi trường đã cân nhắc đến tính hiện thực phải được chuẩn bị. 
 
Đáp án: ② 배출권 할당은 기업의 사정에 따라 조정되어야 한다. 
 
45. (                      )에 들어갈 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 배출량이 할당된 양에 못 미친 
② 온실가스 총량을 신고하지 않은 
③ 매출이 늘어 공장 가동률이 높아진 
④ 경영진의 배출량 감소 의지가 강한 
Giải thích: 

미치다 
+ điên rồ, phát điên 
+ đạt đến, vươn tới 
+ gây (ảnh hưởng) 

신고하다 Đăng ký, trình báo, đệ trình, 
khai báo 

 
① 배출량이 할당된 양에 못 미친 
Không thể đạt tới lượng phát thải được giới hạn 
② 온실가스 총량을 신고하지 않은 
Không khai báo tổng lượng khí thải nhà kính 
③ 매출이 늘어 공장 가동률이 높아진   (O) 
Việc bán hàng tăng nên năng suất vận hành nhà xưởng/ sản xuất tăng lên  
④ 경영진의 배출량 감소 의지가 강한 
Ban giám đốc có ý muốn giảm lượng phát thải mạnh mẽ 
Đáp án: ③ 매출이 늘어 공장 가동률이 높아진 
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※ [46～47] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) 
Đọc và trả lời câu hỏi 
 

만년 2 위를 면하지 못하던 포털 사이트 ‘둠’과 모바일 서비스 시장의 
떠오르는 샛별 ‘코코’가 합병을 결정하면서 IT 업계의 지각 변동이 예고된다. 
이를 두고 재계의 예측은 양분된다. ( ㉠ ) 그 하나는 둠의 콘텐츠와 
코코의 서비스 경쟁력이 결합했을 때 최상의 시너지 효과를 발휘할 것이 
라고 보는 입장이다. ( ㉡ ) 다른 하나는 현재보다 그 역량이 줄어들 
것이라고 보는 입장이다. ( ㉢ ) 혼자서 하는 일에는 최선을 다하던 
사람도 공동 작업에서는 그렇지 않을 수 있기 때문이다. ( ㉣ ) 여기에 
코코의 경우 소규모 기업으로 시장 상황에 발 빠르게 대처한다는 게 강점이 
었는데, 몸집이 커지면 그것이 어렵게 될 것이라는 점도 이유로 들었다. 
Giải thích: 
 Cổng thông tin điện tử “Doom” – cái mà không thể thoát khỏi vị trí thứ 2 – 
và “Coco” – ngôi sao mới đang lên của thị trường dịch vụ di động quyết định sáp 
nhập và sự thay đổi nhận thức của ngành IT được báo trước. Điều này dẫn đến sự 
dự đoán của giới tài chính bị chia làm hai. (ㄱ) Một là lập trường cho rằng khi dữ 
liệu của Doom và sức cạnh tranh dịch vụ của Coco đã kết hợp, nó sẽ phát huy hiệu 
quả sức mạnh kết hợp tối đa. (ㄴ) Một cái nữa là lập trường cho rằng so với hiện 
tại thì khả năng đó sẽ giảm đi. (ㄷ) Vi cả những người cố gắng hết sức trong những 
việc làm một mình thì cũng có thể không làm như thế trong việc làm chung. (ㄹ) 
Điểm mạnh là đáp ứng nhanh chóng với tình hình thị trường với tư cách là công ty 
có quy nhô nhỏ như trường hợp của Coco ở đây nhưng tôi cũng nghe thấy lý do rằng 
nếu tầm vóc/ quy mô trở nên to hơn thì sẽ rất khó./ Ở đây, Coco là một công ty nhỏ 
có khả năng đáp ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường, nhưng người ta cũng 
nói rằng sẽ rất khó nếu nó trở nên lớn hơn. 
 

면하다 

+ miễn (trách nhiệm, 
nghĩa vụ) 
+ tránh khỏi, thoát khỏi 
(를) 
+ đối diện, đối mặt, gặp 
phải (에) 

모바일 Điện thoại di động 
(mobile) 

포털 사이트 Cổng thông tin điện tử 
(portal site) 샛별 + sao mai 

+ sao trẻ (nói ẩn dụ) 

떠오르다 
+ Mọc lên, nổi lên, nảy 
lên 
+ nhớ ra (에) 

결정하다 Quyết định 
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+ nổi lên (trở thành đối 
tượng được quan tâm) 
(로) 

합병 Sự sáp nhập, hợp nhất 지각 + sự đến muộn 
+ tri giác, sự nhận thức 

업계 Ngành, giới 예고되다 Được cảnh báo, được 
báo trước 

재계 Giới tài chính 예측 Sự dự đoán, tiên đoán, 
đoán trước 

양분되다 Bị chia đôi 콘텐츠 Nội dung trên máy tính 
(contents) 

최상 Trên hết, cao nhất, tối 
thượng 시너지 

Sức mạnh tổng hợp 
(synergy) (do 2 hoặc 
nhiều người cùng hợp 
tác) 

입장 + lập trường 
+ sự vào cửa 역량 Lực lượng, năng lực 

(để làm gì đó) 

줄어들다 Giảm thiểu, giảm đi, bị 
rút lại 최선을 다하다 Cố gắng hết sức 

공동 Cộng đồng, chung 소규모 Tiểu quy mô, quy mô 
nhỏ 

작업 Tác nghiệp, làm việc 몸집 Vóc dáng, tầm vóc, 
phom người 

(에) 대처하다 Giải quyết, ứng phó, 
đối phó 혼자서 Một mình 

커지다 Tăng trưởng, lớn mạnh, 
mở rộng, bành trướng 스스로 Tự bản thân 

합치다 Hợp lại, gộp lại 각자 (pt) Từng người, riêng mỗi 
người 

 
V는/ㄴ다고 보다 
A다고 보다 
N(이)라고 보다 

“nghĩ rằng, thấy rằng…, tôi nghĩ rằng việc này…” 
Diễn tả suy nghĩ của ai đó về một tình huống hoặc một 
vấn đề quan trọng 

 
46. 다음 문장이 들어가기에 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 
이는 합병 기업이 각자의 강점을 합친 것 이상의 역량을 발휘했을 때 가능 
하다. 
① ㉠   ② ㉡   ③ ㉢   ④ ㉣ 
Giải thích: 
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Chọn chỗ thích hợp để điền câu sau: 
Điều này là có thể khi các công ty bị sáp nhập đã phát huy khả năng của họ vượt 
trên sức mạnh tổng hợp điểm mạnh của từng người. 
 
Đáp án: ② ㉡ 
 
47. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. 
① 양 기업의 합병은 코코의 경영 부진에 의한 것이다. 
② 양 기업의 규모는 동종 업계에서 우열을 가리기 어렵다. 
③ 코코는 그동안 신속한 업무 처리로 재계의 인정을 받아 왔다. 
④ 둠과 코코의 합병에 대한 예측들은 긍정적이라는 공통점이 있다. 
Giải thích: 

(에) 의하다 Dựa vào, căn cứ vào, 
tùy thuộc vào 부진 Sự thiếu tiến bộ, không 

tiến triển 

동종 
Cùng loại, đồng chủng, 
cùng huyết thống, cùng 
dòng tộc 

우열 Sang hèn, cao thấp, 
trên dưới 

신속하다 Thần tốc, chóng vánh, 
nhanh chóng 처리 Sự xử lý 

공통점 
Điểm chung, điểm 
giống nhau, điểm tương 
đồng 

  

 
Chọn câu giống với nội dung: 
① 양 기업의 합병은 코코의 경영 부진에 의한 것이다.    (X) 
Sự sát nhập của doanh nghiệp đôi dựa vào sự không tiến triển kinh doanh của Coco. 
② 양 기업의 규모는 동종 업계에서 우열을 가리기 어렵다.   (X) 
Quy mô của doanh nghiệp đôi khó phân biệt cao thấp trong cùng ngành. 
③ 코코는 그동안 신속한 업무 처리로 재계의 인정을 받아 왔다.  (O) 
Coco đã và đang nhận được công nhận của giới tài chính nhờ việc xử lý công việc 
nhanh chóng trong thời gian qua. 
④ 둠과 코코의 합병에 대한 예측들은 긍정적이라는 공통점이 있다.  (X) 
Các sự dự đoán về việc sát nhập của Doom và Coco có điểm tương đồng mang tính 
tích cực. 

è 이를 두고 재계의 예측은 양분된다: Điều này dẫn đến sự dự đoán của giới tài 
chính bị chia làm hai 

 
Đáp án: ③ 코코는 그동안 신속한 업무 처리로 재계의 인정을 받아 왔다. 
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※ [48～50] 다음을 읽고 물음에 답하십시오. (각 2점) 
Đọc và trả lời câu hỏi 
 

인터넷 공간에서의 개인 정보 삭제에 관한 법안 제정이 뜨거운 쟁점으로 
부각되고 있다. 유럽에서는 이러한 법안이 통과되었고 미국에서도 
제한적으로 적용하기로 결정되었다. 우리 사회에서도 그간 피해 사례가 잘 
알려져 있기 때문인지 찬성 쪽으로 공감대가 형성되어 있는 듯하다. 그러나 
이는 이면에 잠재한 부정적 측면을 고려하지 않은 성급한 동조이다. 이 법안이 
실행되었을 때 나타날 수 있는 부작용을 생각해 보라. 삭제된 정보가 흉악범에 
관한 것이라면, 특정 기업의 부조리나 공직자의 비리를 고발한 기사라면…… 
법 시행의 결과가 개인뿐만 아니라 사회, 국가의 불행으로 이어지지 않는다고 
누가 자신할 수 있겠는가? 예컨대 누군가가 후속 범죄의 
대상이 될 수도 있고 과거의 행적을 조작한 후보자가 선거에서 당선될 수도 
있다. 개인의 권리를 존중하려는 의도가 (           ) 장치가 되어 
서는 안 될 것이다. 
Giải thích: 
 Việc ban hành dự thảo luật có liên quan đến sự xóa bỏ thông tin cá nhân ở 
trong không gian Internet đang được nổi bật lên như chủ đề tranh luận nóng. Ở 
Châu Âu, dự thảo luật như thế này đã được thông qua và ở Mỹ cũng đã được quyết 
định áp dụng có giới hạn. Có vẻ mối quan tâm chung theo hướng đồng tình vì ví dụ 
về thiệt hại trong thời gian đó đang được biết đến rõ ràng trong xã hội chúng ta. 
Tuy nhiên nó là sự đồng tình vội vàng không suy xét đến mặt tiêu cực tiềm ẩn. Khi 
dự thảo luật này được tiến hành, hãy thử suy nghĩ đến hậu quả không mong muốn 
có thể xuất hiện. Nếu thông tin đã bị xóa bỏ có liên quan đến tội phạm nguy hiểm, 
nếu đó là bài báo tố giác sự phi lý của viên chức nhà nước hoặc sự không hợp lý 
của doanh nghiệp cá biệt nào đó…Ai có thể tin chắc rằng kết quả của việc thi thành 
pháp luật không dẫn đến sự bất hạnh của không chỉ cá nhân mà còn của xã hội, 
quốc gia? Chẳng hạn như, ai cũng có thể trở thành đối tượng của việc phạm tội tiếp 
theo và một ứng của viên làm giả thành tựu trong quá khứ cũng có thể được bầu 
trong cuộc tuyển cử. Ý định tôn trọng quyền lợi của cá nhân không thể trở thành cơ 
chế/ trang thiết bị (                   ). 
 
삭제 Sự xóa bỏ (에) 관하다 Liên quan (đến) 
법안 Dự thảo luật, dự luật 제정 Sự ban hành 

쟁점 Điểm tranh cãi, chủ đề 
tranh cãi 부각되다 

+ Được tô điểm, được 
làm nổi bật, được làm 
nổi rõ 
+ được khắc họa 
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통과되다 Được thông qua, được 
phê chuẩn 제한적 Có tính giới hạn, mang 

tính hạn chế 

(에/에게) 
적용하다 Áp dụng 사례 

+ ví dụ cụ thể, ví dụ 
điển hình 
+ sự tạ lễ, sự cảm tạ 

찬성 Sự tán thành, sự đồng 
tình 공감대 

Sự đồng cảm, mối 
quan tâm chung, đồng 
thuận 

형성되다 Được hình thành 듯하다 Chắc, có lẽ 
(에/에게) 
잠재하다 

Tiềm tàng, tiềm ẩn, ẩn 
chứa 부정적 Tính phủ định, tính 

tiêu cực 

측면 Mặt bên, phương diện, 
mặt 성급하다 Nóng vội, nóng tính, 

vội vàng 

동조 Sự đồng tình 실행되다 
Được thực hiện, được 
tiến hành, được kích 
hoạt 

부작용 Tác dụng phụ, hệ quả 
không mong muốn 흉악범 Tội phạm man rợ, tội 

phạm nguy hiểm 
특정 Sự riêng biệt, cá biệt 부조리 Sự không hợp lý, vô lý 
공직자 Công chức nhà nước 비리 Sự phi lý 

고발하다 Tố cáo, buộc tội, tố giác 불행 Sự bất hạnh, không 
may, xui xẻo 

자신하다 Tin chắc 예컨대 (pt) Chẳng hạn như 

후속 Sự tiếp nối đằng sau, 
việc tiếp theo 범죄 Sự phạm tội 

행적 Tung tích, thành tựu, 
vết tích 조작하다 

+ Làm dởm, ngụy tạo, 
làm hàng nhái 
+ vận hành 
+ làm, sáng tác (câu 
chuyện, bài viết) 

후보자 ứng cử viên 선거 Cuộc tuyển cử, cuộc 
bầu cử 

당선되다 Được trúng cử, được 
bình chọn 권리 Quyền lợi 

존중하다 Tôn trọng 의도 Ý đồ, ý định 
 
N이/가 되어서는 안 되다 Không thể để trở thành N 
는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 듯하다 
= 것 같다 “Có vẻ…, giống như là…” 
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Thể hiện sự dự đoán về một hiện tượng, sự việc 
nào đó 

 
48. 필자가 이 글을 쓴 목적을 고르십시오. 
① 법 제정의 공론화를 촉구하기 위해 
② 법 제정의 반대 근거를 제시하기 위해 
③ 법 시행의 피해 사례를 알려 주기 위해 
④ 법 시행의 적절한 시기를 제안하기 위해 
Giải thích: 
필자 Người viết 공론화 Sự công luận hóa 

촉구하다 Giục, thúc, đốc thúc 제시하다 Trình bày, đưa ra, nộp, 
cho thấy 

근거 Căn cứ, cơ sở 반대 Phản đối, sự trái ngược 

제안하다 Đề nghị, kiến nghị 적절하다 Thích hợp, thích đáng, 
đúng chỗ 

 
Chọn mục đích của người viết đoạn văn này: 
① 법 제정의 공론화를 촉구하기 위해   (X) 
Để thúc đẩy công luận hóa của sự ban hành luật 
② 법 제정의 반대 근거를 제시하기 위해   (O) 
Để đưa ra cơ sở phản đối về việc ban hành luật 
③ 법 시행의 피해 사례를 알려 주기 위해  (X) 
Để cho biết ví dụ cụ thể về thiệt hại của việc thi hành pháp luật 
④ 법 시행의 적절한 시기를 제안하기 위해  (X) 
Để kiến nghị thời điểm thích hợp thi hành pháp luật 
 
Đáp án: ② 법 제정의 반대 근거를 제시하기 위해 
 
49. (                         )에 들어갈 내용으로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 공공의 피해를 유발하는    ② 국민의 자유를 침해하는 
③ 소통의 단절을 조장하는    ④ 사회의 통합을 저해하는 
Giải thích: 

유발하다 Tạo ra, khơi dậy, gây nên, 
dẫn đến 자유 Tự do 

침해하다 Xâm hại 소통 

+ Sự thông suốt, thông hiểu, 
thông tỏ 
+ truyền thông, giao tiếp 
(의사소통) 
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단절 + Sự tuyệt giao 
+ sự ngắt quãng, gián đoạn 조장하다 Kích động 

통합 Sự sáp nhập 저해하다 Gây cản trở, làm hại 
 
① 공공의 피해를 유발하는   (O) gây tổn hại cho công đồng 
② 국민의 자유를 침해하는   xâm hại tự do của người dân 
③ 소통의 단절을 조장하는    kích động ngắt quãng giao tiếp 
④ 사회의 통합을 저해하는   gây cản trở sự sáp nhập của xã hội 
 
Đáp án: ① 공공의 피해를 유발하는 
 
50. 밑줄 친 부분에 나타난 필자의 태도로 알맞은 것을 고르십시오. 
① 이 법으로 피해를 입은 사람들을 동정하고 있다. 
② 이 법의 제정 단계에서의 문제점을 지적하고 있다. 
③ 이 법이 실패했던 해외 사례에 대해 비판하고 있다. 
④ 이 법의 시행이 가져올 부작용에 대해 염려하고 있다. 
Giải thích: 

피해를 입다 Bị thiệt hại 동정하다 Đồng cảm, thương cảm, 
cảm thông 

문제점 Vấn đề 지적하다 Chỉ trích, chỉ ra 
비판하다 Phê phán 염려하다 Lo ngại 
가져오다 Mang đến, đem đến   

 
Chọn câu đúng với thái độ của người viết xuất hiện trong phần gạch chân: 
① 이 법으로 피해를 입은 사람들을 동정하고 있다.   (X) 
Cảm thông cho những người bị thiệt hại bởi luật này. 
② 이 법의 제정 단계에서의 문제점을 지적하고 있다.  (X) 
Chỉ ra vấn đề ở giai đoạn ban hành luật này. 
③ 이 법이 실패했던 해외 사례에 대해 비판하고 있다.  (X) 
Phê phán về ví dụ nước ngoài mà luật này đã thất bại. 
④ 이 법의 시행이 가져올 부작용에 대해 염려하고 있다.   (O) 
Lo ngại về hệ quả không mong muốn mà việc thi hành luật này mang đến. 
 
Đáp án: ④ 이 법의 시행이 가져올 부작용에 대해 염려하고 있다. 


